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[bookmark: _Toc199715701]CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc245063426]
[bookmark: _Toc199712409][bookmark: _Toc199715702]1.1. Tên dự án 
[bookmark: _Toc199715703]Dự án Xây dựng Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.
[bookmark: _Toc199712410][bookmark: _Toc199715704]1.2. Tính cấp thiết 
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – thể dục thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên; là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ; là một cực phát triển của Vùng Thủ đô Hà Nội; là đô thị cửa ngõ, có vai trò kết nối quan trọng giữa Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.
Nhằm cụ thể hóa những định hướng phát triển quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Thái Nguyên đã điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng về hướng Đông (địa bàn xã Huống Thượng là một phần trong địa giới hành chính mở rộng) rất cần thiết được quy hoạch đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Năm 2018, UBND Thành phố Thái Nguyên phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên theo Quyết định số 8041/QĐ-UBND. 
Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên với tổng diện tích sử dụng đất 18,23ha với mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, xây dựng nhà thô các dãy nhà để bán hoặc cho thuê theo quy định, đảm bảo kết cấu, kiến trúc cảnh quan đồng bộ của khu đô thị tại khu vực thực hiện dự án theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố Thái Nguyên phê duyệt.
[bookmark: _Toc199712411][bookmark: _Toc199715705][bookmark: _Toc442216101]1.3. Điều kiện môi trường, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
[bookmark: _Toc176057190][bookmark: _Toc208085538][bookmark: _Toc208085593][bookmark: _Toc208086270][bookmark: _Toc227485761][bookmark: _Toc246991537][bookmark: _Toc252218785][bookmark: _Toc255833571][bookmark: _Toc350954097][bookmark: _Toc356310284][bookmark: _Toc356310478][bookmark: _Toc357575932][bookmark: _Toc359511204][bookmark: _Toc359511714][bookmark: _Toc359511824][bookmark: _Toc359512044][bookmark: _Toc359567109][bookmark: _Toc367345030][bookmark: _Toc392505771][bookmark: _Toc511914661][bookmark: _Toc199712412][bookmark: _Toc199715706]1.3.1. Điều kiện môi trường tự nhiên
[bookmark: _Toc199712413][bookmark: _Toc199715707]1.3.1.1. Vị trí địa lý
[bookmark: _Toc309726806][bookmark: _Toc443855014]Dự án “Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên” nằm trên địa phận xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với diện tích sử dụng đất của dự án là 18,23ha. Ranh giới tiếp giáp của khu đất dự án được xác định như sau: 
+ Phía Bắc giáp trường Tiểu học, THCS Huống Thượng, trạm y tế xã và đất nông nghiệp. 
+ Phía Nam giáp đường quy hoạch (đường Bắc Nam – cầu Huống Thượng) đi trung tâm thành phố Thái Nguyên;
+ Phía Đông giáp đường quy hoạch (đường Huống Thượng – chùa Hang) đi phường Chùa Hang;
[bookmark: _Toc199712414][bookmark: _Toc199715708]+ Phía Tây giáp khu dân cư xóm Bầu, xã Huống Thượng.
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án trên bản đồ google map

1.3.1.2. Điều kiện về địa hình, địa chất
a) Địa hình: 
[bookmark: _Toc107329571][bookmark: _Toc112258132][bookmark: _Toc118446115][bookmark: _Toc307340465][bookmark: _Toc307400285][bookmark: _Toc308081067][bookmark: _Toc309726807]	Địa hình khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, ruộng trũng, hoa màu, ao hồ có cao độ trung bình từ +25,00m đến +30,00m. Sau khi dự án san nền, cao độ thiết kế dao động từ +25,8m đến 30,1m, đồng nhất về cost nền so với khu vực xung quanh. 
	b) Đặc điểm thổ nhưỡng: diện tích khoảng 18,23ha chủ yếu là đất trồng lúa và trồng màu và đất mặt nước. Diện tích đất lúa là 16,25ha, trong đó hiện trạng diện tích đất chuyên canh tác trồng lúa 2 vụ là 14,55ha, còn diện tích 1,7ha còn lại là đất canh tác 1 vụ.
	c) Địa chất - Địa chất công trình:
Theo báo cáo khảo sát địa chất công trình do chủ đầu tư cung cấp, khu vực có tầng địa chất như sau:
Lớp 1: Đất thổ nhưỡng: Đất trồng lúa, hoa màu. Thành phần của lớp là cát pha xám xanh, xám vàng, trạng thái dẻo. 
Lớp 2a: Cát pha xám xanh, xám vàng, trạng thái dẻo. 
Lớp 2: Sét màu xám vàng, nâu đỏ, trạng thái dẻo mềm – dẻo cứng.
Lớp 3: Sét pha màu xám vàng, nâu đỏ, nâu hồng, trạng thái nửa cứng.
Lớp 4: Sét pha lẫn dăm sỏi, sạn, đá phong hóa sót, màu xám nâu, xám vàng, trạng thái cứng. 
Lớp 5: Đá sét bột kết màu xám đen, phong hóa nứt nẻ vừa. 
Khu vực dự án chủ yếu là đất trồng lúa và hoa mầu của nhân dân xã Huống Thượng. Vì vậy địa chất chủ yếu là đất sét pha mầu nâu, nâu vàng.
[bookmark: _Toc443855015][bookmark: _Toc199712415][bookmark: _Toc199715709]1.3.1.3. Điều kiện về khí tượng
Dự án nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nên mang đầy đủ tính chất về khí hậu, khí tượng của tỉnh như sau: khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng mưa nhiều, nền nhiệt cao, với mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều. Hướng gió chủ đạo Nam và Đông – Nam.
a) Nhiệt độ không khí
Nhiệt độ trung bình năm (2017-2021) là 24,30C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 30,50C và nhiệt độ trung bình của tháng thấp nhất là 15,70C. 
b) Độ ẩm không khí
Độ ẩm trung bình khu vực dự án là 79,5%, có lúc lên tới 87%.
c) Lượng mưa
Lượng mưa trung bình năm cao nhất nhiều năm: 2555,6mm (năm 2017); Số ngày mưa trong năm: 150 - 160 ngày. 
d) Chế độ gió
- Hướng gió: Tại khu vực nghiên cứu, trong năm có 2 mùa chính, mùa đông gió có hướng Bắc và Đông Bắc, mùa hè gió có hướng Nam và Đông Nam.
- Tốc độ gió: Tốc độ gió trung bình thay đổi qua các tháng, tốc độ gió trung bình năm 1,1 m/s, tốc độ gió lớn nhất: 29 m/s.
Một số hiện tượng thời tiết bất thường như mưa bão, gió mùa đông bắc, sương muối, nồm ẩm. Tại khu vực xã Huống Thượng đến nay chưa ghi nhận trận lũ quét, ngập lụt hay trượt lở đất nào xảy ra.
[bookmark: _Toc307340466][bookmark: _Toc307400286][bookmark: _Toc308081068][bookmark: _Toc309726808][bookmark: _Toc443855016]1.3.1.4. Hiện trạng kênh mương, ao hồ khu vực dự án và xung quanh
[bookmark: _Toc307340467][bookmark: _Toc307400287][bookmark: _Toc308081069][bookmark: _Toc309726809][bookmark: _Toc443855017]Khu vực dự án có một số ao dân sinh với nhiệm vụ chính là chứa nước thải, nước mưa của khu vực dân cư xung quanh.
Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước đầu tư đồng bộ, chủ yếu nước thoát chảy theo địa hình tự nhiên và thoát về kênh tiêu thoát nội đồng. Kênh thoát nước nằm về phía Tây Nam dự án với bề rộng khoảng 3m, độ sâu 2m sẽ là nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của khu đô thị khi hình thành. Kênh tiêu làm nhiệm vụ tiêu thoát nước chính trong khu vực hiện trạng và thoát về sông Cầu.
Trong khu vực nghiên cứu có các ao tập trung nước mặt, nước chảy theo địa hình tự nhiên xuống sông, suối và các ao hồ. Tình trạng ngập úng thường xảy ra tại các khu vực địa hình thấp khi mưa kéo dài.
Do khu vực triển khai dự án có địa hình bằng phẳng, chủ yếu là đất ruộng canh tác nên không xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất.
Ngoài ra, trong phạm vi dự án có 1.129m kênh tưới nội đồng, kết cấu kênh xây bê tông. Khi thực hiện dự án sẽ chiếm dụng phần mương tưới này và thực hiện hoàn trả bằng hệ thống cống hộp B800, kết cấu BTCT.
Khu vực xã hiện chưa có hệ thống thu gom nước thải. Nước thải sinh hoạt chủ yếu thoát tự nhiên ra vườn, ao, suối và thoát chung với nước mưa.
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là kênh tiêu thoát nước chung cho khu vực nằm về phía Tây Nam dự án trước khi dẫn về sông Cầu do UBND xã Huống Thượng quản lý.
Tại khu vực thực hiện dự án nằm trong vùng có mực nước ngầm thấp. Động thái mực nước của tầng chứa nước biến đổi theo mùa, nhưng biên độ dao động không lớn.
[bookmark: _Toc199712416][bookmark: _Toc199715710]1.3.2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường và đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu
Để đánh giá điều kiện các thành phần môi trường tự nhiên của  khu vực dự án, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Môi trường ETC Việt Nam tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu các chỉ tiêu môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, đất vào ngày 23/8/2022.
Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực dự án được lựa chọn căn cứ theo cơ sở:
- Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực;
- Đặc điểm các nguồn phát thải;
		- Đặc điểm nhạy cảm của các đối tượng tiếp nhận.
Tổng hợp các vị trí đo đạc được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc117261888]




Bảng 1.1. Vị trí khảo sát chất lượng môi trường
	STT
	Vị trí lấy mẫu không khí
	Ký hiệu
	Tọa độ lấy mẫu (VN2000)
	Thời gian
	Đặc điểm giao thông &KTXH

	I
	Không khí môi trường xung quanh

	[bookmark: _Toc25239576][bookmark: _Toc26002997][bookmark: _Toc26608387][bookmark: _Toc32497060][bookmark: _Toc85201399][bookmark: _Toc87077968][bookmark: _Toc103118733]1
	[bookmark: _Toc103118734]Vị trí dự án giáp trường THCS Huống Thượng
	KK1
	X=2387987
Y=434772
	Ngày 23/8/2022
	Cách trường học 1m

	2
	Mẫu không khí khu vực phía Đông dự án gần trường mầm non Huống Thượng
	KK2
	X=2387791
Y=435194
	
	-

	3
	Mẫu không khí khu vực giáp khu dân cư phía Nam
	KK3
	X=2387939
Y=434641
	
	-

	II
	Nước mặt

	[bookmark: _Toc25239589][bookmark: _Toc26003001][bookmark: _Toc26608391][bookmark: _Toc32497064][bookmark: _Toc85201401][bookmark: _Toc87077970][bookmark: _Toc103118735]1
	[bookmark: _Toc103118736]Kênh nội đồng phía Nam khu đất dẫn ra sông Cầu
	NM1  
	X=2388047
Y=434882
	Ngày 23/8/2022
	Tiêu thoát nước khu vực hiện trạng, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

	[bookmark: _Toc85201405][bookmark: _Toc87077976][bookmark: _Toc103118737]III
	[bookmark: _Toc85201406][bookmark: _Toc87077977][bookmark: _Toc103118738]Nước ngầm
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc85201407][bookmark: _Toc87077978][bookmark: _Toc103118739]1
	[bookmark: _Toc85201408][bookmark: _Toc87077979][bookmark: _Toc103118740]Giếng ngầm hộ dân nằm về phía Nam dự án
	NN.01
	X=2387948
Y=434644
	Ngày 23/8/2022
	Sử dụng cho hoạt động sinh hoạt 

	III
	Mẫu đất

	[bookmark: _Toc25239604][bookmark: _Toc26003005][bookmark: _Toc26608395][bookmark: _Toc32497068][bookmark: _Toc85201411][bookmark: _Toc87077982][bookmark: _Toc103118741]1
	[bookmark: _Toc85201412][bookmark: _Toc87077983][bookmark: _Toc103118742]Mẫu đất phía Bắc dự án
	Đ1
	X=2388036
Y=434881
	Ngày 23/8/2022
	Đất nông nghiệp trồng lúa

	[bookmark: _Toc85201413][bookmark: _Toc87077984][bookmark: _Toc103118743][bookmark: _Toc199712417][bookmark: _Toc199715711]2
	[bookmark: _Toc103118744][bookmark: _Toc199712418][bookmark: _Toc199715712]Mẫu đất tại ruộng giáp dự án về phía Nam
	Đ2
	X=2388025
Y=434654
	
	Đất nông nghiệp trồng lúa



1.3.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường đất
[bookmark: _Toc50292574][bookmark: _Toc59124135][bookmark: _Toc117261889]Bảng 1.2. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất
	[bookmark: _Toc103118774][bookmark: _Toc199712419][bookmark: _Toc199715713]TT
	[bookmark: _Toc103118775][bookmark: _Toc199712420][bookmark: _Toc199715714]Chỉ tiêu
	[bookmark: _Toc103118776][bookmark: _Toc199712421][bookmark: _Toc199715715]Đơn vị
	Kết quả

	[bookmark: _Toc103118777][bookmark: _Toc199712422][bookmark: _Toc199715716]QCVN 03-MT:2015/BTNMT

	
	
	
	Đ1
	Đ2
	Đất nông nghiệp

	1. [bookmark: _Toc103118778][bookmark: _Toc199712423][bookmark: _Toc199715717]
	Asen (As)
	mg/Kg
	<LOQ (0,75)
	<LOQ (0,75)
	15

	2. [bookmark: _Toc103118779][bookmark: _Toc199712424][bookmark: _Toc199715718]
	Cadimi (Cd)
	mg/Kg
	<LOQ (0,15)
	<LOQ (0,15)
	1,5

	3. [bookmark: _Toc103118780][bookmark: _Toc199712425][bookmark: _Toc199715719]
	Chì (Pb)
	mg/Kg
	<LOQ (0,9)
	<LOQ (0,9)
	70

	4. [bookmark: _Toc103118781][bookmark: _Toc199712426][bookmark: _Toc199715720]
	Đồng (Cu)
	mg/Kg
	39,9
	39,9
	100

	5. [bookmark: _Toc103118782][bookmark: _Toc199712427][bookmark: _Toc199715721]
	Kẽm (Zn)
	mg/Kg
	33,8
	34,1
	200


Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ môi trường xanh.
QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất, đất nông nghiệp.	
Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy, các chỉ tiêu kim loại nặng phân tích đều hiện diện trong đất và nằm trong giới hạn cho phép. 
1.3.2.2.  Hiện trạng các thành phần môi trường nước mặt
[bookmark: _Toc50292576][bookmark: _Toc59124137][bookmark: _Toc117261891]Bảng 1.3. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt
	[bookmark: _Toc103118745][bookmark: _Toc199712428][bookmark: _Toc199715722]TT
	[bookmark: _Toc103118746][bookmark: _Toc199712429][bookmark: _Toc199715723]Chỉ tiêu
	[bookmark: _Toc103118747][bookmark: _Toc199712430][bookmark: _Toc199715724]Đơn vị
	Kết quả
	[bookmark: _Toc103118748][bookmark: _Toc199712431][bookmark: _Toc199715725]QCVN 08-MT:2015/BTNMT

	
	
	
	
	B1
	B2

	1. [bookmark: _Toc103118749][bookmark: _Toc199712432][bookmark: _Toc199715726]
	pH
	-
	6,90
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2. [bookmark: _Toc199712433][bookmark: _Toc199715727]
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	26,0
	50
	100

	3. [bookmark: _Toc199712434][bookmark: _Toc199715728]
	Nhu cầu ôxy sinh học (BOD5)
	mg/L
	14,0
	15
	25

	4. [bookmark: _Toc199712435][bookmark: _Toc199715729]
	Nhu cầu ôxy hóa học (COD)
	mg/L
	27,2
	30
	50

	5. [bookmark: _Toc103118750][bookmark: _Toc199712436][bookmark: _Toc199715730]
	Ôxy hòa tan (DO)
	mg/L
	4,62
	 
	 

	6. [bookmark: _Toc103118751][bookmark: _Toc103118752][bookmark: _Toc103118753][bookmark: _Toc103118754][bookmark: _Toc199712437][bookmark: _Toc199715731]
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	mg/L
	0,16
	0,9
	0,9

	7. [bookmark: _Toc103118755][bookmark: _Toc199712438][bookmark: _Toc199715732]
	Nitrat (NO3- - tính theo N)
	mg/L
	0,401
	10
	15

	8. [bookmark: _Toc199712439][bookmark: _Toc199715733]
	Tổng Coliform
	CFU/100mL
	3400
	7.500
	10.000

	9. [bookmark: _Toc199712440][bookmark: _Toc199715734]
	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	KPH
	1
	1

	10. [bookmark: _Toc103118756][bookmark: _Toc199712441][bookmark: _Toc199715735]
	Phosphat (PO43--tính theo P)
	mg/L
	0,239
	0,3
	0,5

	11. [bookmark: _Toc199712442][bookmark: _Toc199715736]
	Clorua (Cl-)
	mg/L
	34,6
	350
	350

	12. [bookmark: _Toc103118757][bookmark: _Toc103118758][bookmark: _Toc199712443][bookmark: _Toc199715737]
	Chất hoạt động bề mặta
	mg/L
	KPH (MDL=0,016)
	0,4
	0,5


Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ môi trường xanh
Ghi chú:
- NM1: Mẫu nước kênh nội đồng của khu dân cư phía Nam của dự án
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt
Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2
- (-): Không có quy định.
Nhận xét: Các thông số trong nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08 - MT:2015/BTNMT, cột B1. Do hiện trạng đây là kênh tiêu thoát nước khu vực chảy ra các khu ruộng nên không chịu tác động của các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.
1.3.2.3. Hiện trạng các thành phần môi trường nước ngầm
Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc117261892]Bảng 1.4. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm
	[bookmark: _Toc103118760][bookmark: _Toc199712444][bookmark: _Toc199715738]TT
	[bookmark: _Toc103118761][bookmark: _Toc199712445][bookmark: _Toc199715739]Chỉ tiêu
	[bookmark: _Toc103118762][bookmark: _Toc199712446][bookmark: _Toc199715740]Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 
09-MT:2015/BTNMT

	1. [bookmark: _Toc103118763][bookmark: _Toc199712447][bookmark: _Toc199715741]
	pH
	-
	6,82
	5,5 – 8,5

	2. [bookmark: _Toc103118764][bookmark: _Toc199712448][bookmark: _Toc199715742]
	Chỉ số pecmanganat
	mg/L
	3,5
	4

	3. [bookmark: _Toc103118765][bookmark: _Toc199712449][bookmark: _Toc199715743]
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	158
	1500

	4. [bookmark: _Toc199712450][bookmark: _Toc199715744]
	Độ kiềm
	mg/L
	<LOQ (9)
	

	5. [bookmark: _Toc199712451][bookmark: _Toc199715745]
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	mg/L
	0,11
	1

	6. [bookmark: _Toc199712452][bookmark: _Toc199715746]
	Nitrit (NO2-  - tính theo N)
	mg/L
	KPH (MDL=0,004)
	1

	7. [bookmark: _Toc199712453][bookmark: _Toc199715747]
	Nitrat (NO3- - tính theo N)
	mg/L
	KPH (MDL=0,005)
	15

	8. [bookmark: _Toc103118766][bookmark: _Toc103118767][bookmark: _Toc103118768][bookmark: _Toc199712454][bookmark: _Toc199715748]
	Clorua (Cl-)
	mg/L
	33,9
	250

	9. [bookmark: _Toc103118769][bookmark: _Toc103118770][bookmark: _Toc103118771][bookmark: _Toc199712455][bookmark: _Toc199715749]
	Sunfat (SO42-)
	mg/L
	24,7
	400

	[bookmark: _Toc103118772][bookmark: _Toc199712456][bookmark: _Toc199715750]11. 
	E.Coli
	CFU/ 100mL
	KPH (MDL=3)
	KPH

	[bookmark: _Toc103118773][bookmark: _Toc199712457][bookmark: _Toc199715751]12.
	Tổng Coliform
	CFU/ 100mL
	KPH (MDL=3)
	3


Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ môi trường xanh
Ghi chú: Mẫu nước ngầm được lấy tại giếng khoan có độ sâu 0,8-1m
- NN1: Mẫu nước ngầm tại giếng khoan nhà dân phía Bắc gần dự án
- QCVN 09 - MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm. 
Nhận xét: Các thông số trong nước ngầm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09 - MT:2015/BTNMT.	
1.3.2.4. Hiện trạng các thành phần môi trường không khí
[bookmark: _Toc50292580][bookmark: _Toc59124139][bookmark: _Toc117261893][bookmark: _Toc521881565][bookmark: _Toc529242466]Kết quả đo đạc tiếng ồn, độ rung, bụi và nồng độ hơi - khí độc trong không khí nền của khu vực dự án được trình bày tại bảng sau:
[bookmark: _Toc87077986][bookmark: _Toc127202793]Bảng 1.5. Kết quả đo nồng độ hơi khí độc và bụi trong môi trường không khí
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 05:2013
/BTNMT

	
	
	
	KK1
	KK2
	KK3
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,8
	29,5
	29,7
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	67,2
	68,6
	67,6
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	<0,4
	0,5
	<0,4
	-

	4
	CO
	µg/m3
	4940
	6000
	5150
	30.000

	5
	NO2
	µg/m3
	89,7
	85,9
	88,5
	200

	6
	SO2
	µg/m3
	91,9
	90,5
	89,2
	350

	7
	Bụi TSP
	µg/m3
	65,6
	70,3
	72,4
	300

	8
	Tiếng ồn (Laeq)
	dBA
	64,6
	66,3
	65,4
	≤70 (1)


Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và công nghệ môi trường xanh
QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).
(1): QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
(-): Không quy định.
Nhận xét: Các chỉ tiêu phân tích chất lượng các chất ô nhiễm trong môi trường không khí đều nằm trong giới hạn cho phép. 
Tiếng ồn tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h – 21h). Do đặc điểm khu vực dân cư sinh sống thưa thớt, mật độ phương tiện lưu thông trung bình.
Chứng tỏ môi trường không khí trong khu vực dự án khá tốt, chưa chịu tác động từ các hoạt động phát triển.
Như vậy, hiện trạng môi trường các thành phần đất, nước, không khí khu vực nghiên cứu tương đối tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép.
Nhận xét sơ bộ về tính nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường:
Về tính nhạy cảm: Khu vực thực hiện dự án nằm trên nền địa hình tương đối bằng phẳng, trong khu vực dự án và khu vực xung quanh không có vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu dự trữ thiên nhiên khác; không có các công trình văn hóa, tôn giáo hay các di tích lịch sử... Như vậy, dự án không nằm trong khu vực nhạy cảm về môi trường.
[bookmark: _Toc301931541][bookmark: _Toc321143627]1.3.2.5. Hiện trạng đa dạng sinh học 
Theo Bộ Tài nguyên và môi trường (2020), Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, dựa vào quá trình điều tra, khảo sát thực địa và phỏng vấn người dân, hiện trạng sinh vật khu vực triển khai dự án như sau:
Đặc điểm chung của địa hình khu vực là dải đồi thấp, đỉnh tròn, sườn tương đối thoải. Trên đồi hầu hết trồng cây lấy gỗ ngắn ngày là cây keo. Nằm bao quanh địa hình các đồi là thung lũng hẹp, địa hình tương đối bằng phẳng, được người dân sử dụng để sản xuất nông nghiệp.
Với đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu như trên, tài nguyên sinh vật tỉnh Thái Nguyên nói chung tương đối đa dạng và phong phú. Các hệ sinh thái đặc trưng bao gồm:
- Hệ sinh thái tự nhiên: cây bụi, trảng cỏ trên đất, hệ sinh thái nước ngọt.
- Hệ sinh thái nhân tạo: hệ sinh thái nông nghiệp, lúa nước và hoa màu với các loại cây trồng phổ biến như lúa nước, cây ăn quả, cây hằng năm (ngô, đỗ tương, khoai, sắn...) rau xanh, cây tạo cảnh quan...
Khu vực dự án có cả hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. Các tác động tiêu cực trong quá trình triển khai dự án lên tài nguyên sinh học là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này.
Tài nguyên sinh học khu vực xung quanh dự án chủ yếu là các loài vật nuôi, cây trồng của người dân địa phương và một số loài động vật, thực vật tự nhiên.
* Hệ động vật:
- Hệ động vật trên cạn: chủ yếu là gia cầm, gia súc của các hộ gia đình như: gà, ngan, vịt, trâu, bò, chó, mèo… Ngoài ra, còn có các loài động vật tự nhiên sống tập trung hoặc riêng lẻ như các loài chim, các động vật nhỏ (chuột đồng, dúi…), bò sát (thằn lằn, rắn…), côn trùng (sâu, chuồn chuồn, cánh cam, bướm…), lưỡng cư (ếch, nhái, cóc,…).
- Hệ động vật dưới nước: chủ yếu là các loài cá, tôm, cua, ốc… từ ao của người dân địa phương và một số loài thủy sinh sống tại một số mương nước xung quanh khu vực. Đặc điểm thủy vật chủ yếu là các sinh vật nổi phân bố theo chiều thẳng đứng. Các loài có nhu cầu oxi cao như các loài cá thường phân bố ở tầng mặt; các loài có nhu cầu oxi thấp và thích ăn các mùn bã hữu cơ lắng đọng… sống ở tầng đáy: con trai, hến, ốc…
+ Một số ao nhỏ xung quanh dự án làm nhiệm vụ tiếp nhận nước mưa và cung cấp nước tưới tiêu nông nghiệp. Hệ sinh thái tại ao là các loài tự nhiên như cá rô, cua, ốc, động vật nổi, đồng vật đáy (giun, ấu trùng, côn trùng…)
+ Hệ thống mương tiêu nội đồng xung quanh dự án (chủ yếu là mương đất, bê tông hóa) có vai trò quan trong trong việc tiêu thoát nước mặt và cung cấp nước tưới tiêu cho khu vực. Hệ sinh thái mương khá đơn giản, chủ yếu là các loài ấu trùng, trùng trục và một số loại cá nhỏ: đòng đong, cân cấn.
* Hệ thực vật:
- Hệ thực vật trên cạn: bao gồm cây trồng của người dân, chủ yếu là các cây hoa màu: rau, lạc, ngô, mía…; cỏ dại, cây bụi.
- Hệ thực vật dưới nước: Ven bờ các thủy vực có trảng cỏ chịu ngập. Nơi nước nông có các quần xã thủy sinh nước ngọt. Thực vật trôi nổi trên có rong, rêu, bèo cái, bèo tây…
[bookmark: _Toc199712458][bookmark: _Toc199715752]Nhận xét: Hệ sinh thái khu vực dự án tương đối đơn giản, không có loài cây hay con vật nào quý hiếm, cần bảo vệ. Các tác động do hoạt động xây dựng sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên khu vực này. Vì vậy trong quá trình triển khai dự án, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu, hạn chế tác động tiêu cực.
[bookmark: _Toc443855019][bookmark: _Toc199712459][bookmark: _Toc199715753][bookmark: _Toc310366168][bookmark: _Toc321143637]1.3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
a. Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ
Nông nghiệp:
Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 723,14ha, tổng sản lượng thóc cả năm đạt 1.945,27 tấn, đạt 108% kế hoạch năm 2021. Trong đó, tổng diện tích hoa màu khác của 3 vụ có 259,53ha; diện tích trồng cây ăn quả phân tán toàn xã hiện có 270,13ha; diện tích trồng cây ăn quả tập trung toàn xã hiện có 27,17ha.
Chăn nuôi: Đàn trâu có 70 con, bò có 1.120 con; đàn lợn có 5.716 con; đàn gia cầm có 604.500 con.
Lâm nghiệp và thủy sản: Tính đến hết tháng 11/2021 toàn xã đã trồng được 11.600 cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây ăn quả các loại đạt 97,8% kế hoạch cả năm. Diện tích hồ, ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn có diện tích 25,47ha. 
Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và Thương mại – dịch vụ:
Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn có 650 cơ sở với 845 lao động, trong đó: Công nghiệp có 130 cơ sở, xây dựng 6 cơ sở, vận tải kho bãi 28 cơ sở; Thương mại 342 cơ sở; Dịch vụ 144 cơ sở.
b. Công tác giáo dục
Toàn xã có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học. Chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất ngày càng được trang bị đầy đủ. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp các cấp năm 2021 đều đạt trên 90%.
c. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em
Dân số toàn xã hiện có 12.206 người với 2.971 hộ gia đình; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,36%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT chiếm 91,8%.
Công tác y tế cơ bản duy trì tốt việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, tổ chức uống vitamin A cho trẻ em trong độ tuổi.
Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tỷ lệ tăng dân số đạt 1,6%
d. Công tác môi trường, 
Duy trì và thực hiện tốt công tác xử lý môi trường khu trung tâm, khu vực chợ Lối, các điểm giao thông đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, thường xuyên xử lý phơi đốt rác khu vực bãi rác thải tập trung. Cắm các biển cấm đổ rác ở các vị trí trên đường giao thông, tuyên truyền các hộ gia đình làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại các thôn dân cư. 
e. Công tác lao động việc làm
Tổng số người trong độ tuổi lao động là 4.330, số lao động qua đào tạo và đào tạo nghề 3.041 người, số  người có việc làm thường xuyên 3.966 người ( trong đó thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp 2.080 người; lĩnh vục  công nghiệp – xây dựng 1.411 người; thương nghiệp, dịch vụ 476 người). Trong năm đã thực hiện  tạo việc làm mới 45 lao động, trong đó 05 lao động làm việc nước ngoài.
f. Hệ thống cơ sở hạ tầng
- Giao thông: Đường giao thông liên xã đã được bê tông hóa, trải nhựa, đường rộng từ 3-5 m.
- Hệ thống cấp điện: Nguồn cấp điện của địa phương do hệ thống điện lưới Quốc gia cung cấp với chất lượng ổn định. Tỷ lệ các hộ sử dụng điện: 100%.
- Hệ thống cấp nước: Hầu hết các hộ dân sử dụng nước mưa và nước ngầm phục vụ sinh hoạt, một số ít sử dụng nước máy.
(Báo cáo tổng kết công tác phát triển KT-XH năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 của UBND xã Huống Thượng, tháng 12/2021)
		Nhận xét chung: Xung quanh khu vực dự án, dân cư tập trung tương đối đông với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, buôn bán là chủ yếu. Trong khu vực có trường học, trạm xá, điện lưới quốc gia đến từng gia đình. Đời sống nhân dân trong vùng ổn định và ngày càng phát triển. Điệu kiện giao thông khu vực nằm ngay sát đường bê tông liên xã hiện hữu nên rất thuận tiện về đường bộ.
[bookmark: _Toc199712460][bookmark: _Toc199715754][bookmark: _Toc118446124]1.3.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án
* Các đối tượng bị tác động và yếu tố nhạy cảm về môi trường bao gồm:
+ Nước mặt: Hệ thống rãnh thoát nước khu vực.
+ Các đối tượng xã hội bao gồm: nằm trong ranh giới dự án là UBND xã Huống Thượng; khoảng 1-2m về phía Tây là trường THCS Huống Thượng và trạm y tế xã Huống Thượng; nằm về phía Đông Nam dự án với khoảng cách 50m là trường mầm non Huống Thượng.
* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án
Khu vực nghiên cứu quy hoạch là khoảng đất sản xuất nông nghiệp được bao bọc bởi các khu dân cư hiện trạng với mật độ vừa, sống bám chủ yếu dọc đường Huống Thượng. Do đó, các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án gồm:
- Đất chuyên trồng lúa 2 vụ hiện trạng với diện tích 14,55 ha chiếm 73,44% diện tích đất thực hiện dự án.
- Các hộ dân xã Huống Thượng hiện đang sinh sống xung quanh khu đất quy hoạch thực hiện dự án và dân cư sống trong khu vực dự án thuộc diện phải di dời, tái định cư (30 hộ).



[bookmark: _Toc199712461][bookmark: _Toc199715755]CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ
[bookmark: _Toc199715756]PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

[bookmark: _Toc199712462][bookmark: _Toc199715757]2.1. Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu các tác động của dự án xây dựng Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. 
[bookmark: _Toc199712463][bookmark: _Toc199715758]2.2. Phạm vi nghiên cứu: xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
[bookmark: _Toc199712464][bookmark: _Toc199715759]2.3. Nội dung nghiên cứu  
Nghiên cứu các tác động của việc xây dựng Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên đến môi trường đất, nước, không khí, sinh vật và con người khu vực nghiên cứu trong các giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và hoạt động, đồng thời dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án .... 
[bookmark: _Toc199712465][bookmark: _Toc199715760]2.4. Các phương pháp áp dụng trong nghiên cứu
 	Để nghiên cứu các tác động tới môi trường của dự án nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp hiện hành và độ tin cậy cao, được dựa vào “Hướng dẫn chung về thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư” do Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Các phương pháp sử dụng trong báo cáo bao gồm:
[bookmark: _Toc426102616][bookmark: _Toc435099246][bookmark: _Toc103118700][bookmark: _Toc199712466][bookmark: _Toc199715761]2.4.1. Phương pháp ĐTM
· [bookmark: _Toc206230499][bookmark: _Toc199127482]Phương pháp liệt kê: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê đầy đủ các tác động đến môi trường cũng như các yếu tố KT-XH cần chú ý, quan tâm giảm thiểu trong các giai đoạn xây dựng và hoạt động của Dự án.
· [bookmark: _Toc206230501][bookmark: _Toc199127484]Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa trên phương pháp đánh giá tác động môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là trong trường hợp không xác định được các thông số cụ thể để tính toán. Phương pháp này được ứng dụng tính toán tải lượng ô nhiễm từ các hoạt động của dự án cũng như các tác động của chúng đến môi trường.
· Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng các mô hình tính toán để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, từ đó xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường không khí do các hoạt động của dự án gây ra (Mô hình nguồn đường, nguồn mặt).
· Phương pháp chập bản đồ: Phương pháp thể hiện sự phân bố theo không gian của các đặc điểm môi trường. Đây là phương pháp được ứng dụng trong việc thiết kế các bản vẽ quy hoạch, bản vẽ thiết kế.
[bookmark: _Toc426102617][bookmark: _Toc435099247][bookmark: _Toc103118701][bookmark: _Toc199712467][bookmark: _Toc199715762]2.4.2. Các phương pháp khác
· Phương pháp thống kê: Phương pháp thống kê được sử dụng để thu thập và xử lý các số liệu về: Khí tượng thủy văn, địa hình, địa chất, điều kiện KT-XH, hệ sinh thái và đa dạng sinh học,… tại khu vực thực hiện Dự án. Các số liệu về khí tượng thuỷ văn được sử dụng chung trong thời gian vừa qua.
· Phương pháp kế thừa: Kế thừa các nghiên cứu ĐTM của các dự án xây dựng nhà máy sản xuất để trích lọc thông tin, biện pháp tương đồng với ĐTM này.
· Phương pháp điều tra, đánh giá đa dạng sinh học: Áp dụng phương pháp khảo sát theo các tuyến sang ngang. Người khảo sát xác định các tuyến song song, hoặc không song song và tính số lượng cây của một loài thực vật nào đó dọc đường đi. Nội dung là tính số lượng cá thể gặp ở dọc đường đi đã định sẵn.
· Phương pháp tham vấn cộng đồng: Mục đích tổng thể của việc tham vấn cộng đồng là tìm hiểu mối quan tâm của cộng đồng về dự án, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc triển khai và vận hành dự án. Trên cơ sở này, những mối quan tâm đó có thể được giải quyết hợp lý ngay trong quá trình lập dự án, lựa chọn giải pháp, thiết kế và xây dựng các biện pháp giảm nhẹ tác động của dự án đến môi trường. Tham vấn cộng đồng, phổ biến thông tin cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và thực hiện dự án. 
Thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 26, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
+ Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, chủ dự án gửi nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 3 điều 33 Luật Bảo vệ môi trường đến đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham vấn;
+ Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến: Chủ dự án chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Huống Thượng tổ chức mời các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ dự án đến họp hội nghị, tổ chức lấy ý kiến về đánh giá tác động môi trường của dự án. Các ý kiến được ghi chép trong biên bản họp.
+ Tham vấn bằng văn bản: Đại diện chủ dự án đã gửi công văn tham vấn đến UBND xã Huống Thượng - khu vực thực hiện dự án, đại diện cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng và đảm bảo cho họ tham gia tích cực sẽ giảm khả năng phát sinh mâu thuẫn và giảm thiểu rủi ro làm chậm dự án, tăng tối đa hiệu ích kinh tế và xã hội của nguồn vốn đầu tư.

[bookmark: _Toc199712468][bookmark: _Toc199715763]CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

[bookmark: _Toc483470858][bookmark: _Toc427654199][bookmark: _Toc357575977][bookmark: _Toc359511223][bookmark: _Toc359511733][bookmark: _Toc359511843][bookmark: _Toc359512063][bookmark: _Toc359567122][bookmark: _Toc367345043][bookmark: _Toc392505810][bookmark: _Toc144042204][bookmark: _Toc199712469][bookmark: _Toc199715764]           3.1. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án
[bookmark: _Toc144042205][bookmark: _Toc199712470][bookmark: _Toc199715765]3.1.1. Đánh giá tác động của hoạt động thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất
[bookmark: _Toc4873390][bookmark: _Toc85201421]- Tác động đến đời sống người dân do thu hồi đất nông nghiệp.
Trong phạm vi dự án ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của hơn 100 hộ dân. Đối với người dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp thì sẽ làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp, đời sống lâu dài trước đây cũng như phong tục, tập quán và thói quen trong sinh hoạt.
Việc thu hồi đất canh tác có thể đưa họ vào tình trạng mất phương tiện sản xuất, mất nguồn thu nhập, mất nguồn cung cấp lương thực thực phẩm,… lâm vào cảnh nghèo đói hơn, có thể đẩy họ trở thành những đối tượng xa vào những tệ nạn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội khu vực.
- Tác động tiêu cực về việc đền bù.
Khi chính sách đền bù, hỗ trợ không thỏa đáng sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp, xung đột cộng đồng giữa các bên liên quan. 
Kinh nghiệm thực tế đã cho thấy, khi giao đất cho dự án, người dân được đền bù một khoản tiền, thay vì đầu tư vào sản xuất hoặc buôn bán tạo công việc ổn định lâu dài, họ xây nhà và sắm sửa đồ đạc, một số ít thì đem đi đánh bạc và cuối cùng dẫn đến trắng tay, thất nghiệp. 
- Tác động đến kinh tế thu được hàng năm.
Theo khảo sát thực thế thì 1 năm người dân tại khu vực xã Huống Thượng gieo trồng được 3 vụ (1 vụ mùa, 1 vụ chiêm, 1 vụ màu) với năng suất thu được từ 2,5 tạ - 3 tạ trên 1 sào (1.296m2) 1 vụ. Như vậy, với phần diện tích đất trồng lúa là 16,25ha thì 1 năm sản lượng lúa bị mất lớn nhất là:
16,25 x 10.000/1.296 x 3 x 3 = 1.010,42 (tạ/năm) = 101,04 (tấn/năm)
Cũng theo điều tra thực tế thì giá hoa màu tại khu vực giao động từ 600.000-800.000 VNĐ/tạ. Nguồn thu kinh tế hàng năm lớn nhất của người dân bị thu hồi đất canh tác là:
1.010,2 (tạ/năm) x 800.000(VNĐ/tạ) ≈808,33 triệu/năm.
- Tác động từ việc tập trung công nhân trên công trường.
Do khi xây dựng sẽ ưu tiên tuyển nhân công địa phương nên sẽ không gây bất lợi về các nét văn hóa vùng miền khác nhau. Nhưng việc tập trung đông công nhân trên công trường (chủ yếu là nam giới) sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương, có thể làm gia tăng các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, lô đề. 
- Tác động do chuyển đổi nghề nghiệp.
Tất cả các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực Dự án sẽ bị ngừng lại do việc thu hồi đất để phục vụ cho san lấp và xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, trong đó có hơn 100 hộ dân đều làm nông nghiệp.
Đối với người dân thuộc diện di dời, thu hồi đất nông nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp, đời sống lâu dài trước đây cũng như phong tục, tập quán và thói quen trong sinh hoạt.
Lao động nông nghiệp thường không có hoặc có trình độ tay nghề thấp. Mặc dù sẽ nhận được nhiều chính sách hỗ trợ thoả đáng từ chính quyền địa phương cũng như chủ dự án nhưng quá trình chuyển đổi việc làm đối với lao động nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn đối với người dân vốn đã quen làm nông nghiệp.
Nhiều người dân lao động nông  nghiệp ở đây bị mất việc hoặc phải chuyển đổi nghề, điều này có thể làm nảy sinh các tệ nạn xã hội. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo đền bù theo quy định, dự án có kế hoạch hỗ trợ, ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho họ, đồng thời tổ chức hướng nghiệp.
- Tác động do hoạt động di dời mộ
 Trong phạm vi thực hiện dự án tiến hành di dời khoảng 60 ngôi mộ của thân nhân người dân địa phương. Việc di dời này có thể gây tác động xã hội do việc đền bù không sát thực tế còn gây ra những mâu thuẫn giữa người bị ảnh hưởng và người thi công, thậm chí kéo dài thời gian GPMB.
Tuy nhiên, phương án di dời mộ được thực hiện do Ban Bồi thường GPMB thực hiện độc lập, và được đưa về các nghĩa trang tập trung của địa phương, kinh phí do Chủ dự án cung cấp. Ngoài ra số lượng mộ là nhỏ nên tác động được đánh giá ở mức độ trung bình.
- Tác động do di dời đường điện
Chạy trong khu đất dự án có tuyến đường điện trung thế 22kV dài 668m và đường điện hạ thế 400V dài 841m. Trong quá trình triển khai dự án sẽ không thực hiện di dời, mà đấu nối vào đường dây trung thế 22Kv hiện có để cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân sinh sống trong khu đô thị.
- Tác động đến tính đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu
Kết quả đánh giá hệ sinh thái ở khu vực nêu ở Chương I cho thấy tính đa dạng sinh học tại Dự án khá nghèo nàn. Số lượng loài động, thực vật tương đối ít và không có loài nào thuộc danh mục những loài bị đe dọa, nguy cấp trong Danh lục đỏ của IUCN và Sách Đỏ của Việt Nam. Do vậy, việc thực hiện dự án tác động không đáng kể đến tính đa dạng sinh học của khu vực.
Đối với tác động đến khí hậu, Dự án này sẽ phải chuyển đổi khoảng 16,25 ha đất canh tác nông nghiệp (chủ yếu trồng lúa) sang đất đô thị, điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng xấu đến khí hậu của khu vực do làm mất quá trình hấp thụ khí thải cacbon của cây lúa (cường độ quang hợp thuần của cây lúa vào khoảng 40-50 mg CO2 /dm2 /giờ).
[bookmark: _Toc199712471][bookmark: _Toc199715766]Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi là khá nhỏ để có thể tính đến các ảnh hưởng đối với khí hậu. Nhìn chung, tác động của việc chuyển đổi đất nông nghiệp tới biến đổi khí hậu là rất nhỏ và có thể kiểm soát.
[bookmark: _Toc199712472][bookmark: _Toc199715767]3.1.2. Tác động do bụi, khí thải
* Nguồn phát sinh chất ô nhiễm: 
- Bụi phát sinh do hoạt động phá dỡ công trình
- Bụi phát sinh do quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng
- Bụi phát sunh từ hoạt động thi công xây dựng các hạng mục
- Bụi phát sinh từ các khu vực tập kết vật liệu
- Bụi, khí thải phát sinh do quá trình đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện máy móc thi công.
* Thành phần: 
- Bụi có thành phần chính là đất, cát và các loại nguyên vật liệu trên công trường. Loại bụi này có nguồn gốc khoáng vật, ít có tính độc hại tuy nhiên quy mô ô nhiễm khá lớn.
- Khí thải có thành phần chủ yếu gồm: CO, SO2, NOx, hơi xăng… đều là các khí độc hại. Ở nồng độ cao và không gian hẹp có khả năng gây ảnh hưởng sức khỏe con người.
* Tải lượng:
a) Bụi từ hoạt động phá dỡ công trình
Quá trình thực hiện dự án sẽ tiến hành phá dỡ 30 công trình nhà ở, 7.224m2 đường giao thông kết cấu bê tông, 1.815m2 đường nhựa và 60 ngôi mộ. Tổng khối lượng chất thải phá dỡ công trình khoảng 2.062,8m3 tương đương với khoảng 3.300,5 tấn, tỷ trọng của gạch đá khoảng 1,6 tấn/m3.
Việc tháo dỡ được thực hiện thủ công kết hợp với máy móc, giải phóng thu hồi đất đến đâu thì sẽ thực hiện phá dỡ đến đó, tổng thời gian phá dỡ công trình là 120 ngày làm việc. Nguồn tác động chính của hoạt động tháo dỡ công trình là chất thải rắn và bụi, khí thải. 
Các công trình nhà tháo dỡ thuộc dạng công trình nhà cấp 4 và nhà bán kiên cố. Đối với các loại mái tôn, sắt thép…đã qua sử dụng đều có thể tận dụng lại cho mục đích khác hoặc bán phế liệu. Đối với các loại phế thải gạch ngói, bê tông xi măng…được tận dụng san gạt tại chỗ.
Để ước tính tải lượng bụi sinh ra trong quá trình tháo dỡ nhà cửa dựa vào hệ số thải lượng bụi trong các công đoạn theo tài liệu WHO như sau: Cứ 1 tấn đất, đá san gạt bốc xúc tạo ra 0,17kg bụi.
Như vậy, lượng bụi sinh ra từ quá trình tháo dỡ nhà cửa khoảng: 0,17 x 3.300,5 = 561,085 kg bụi.
Tổng diện tích của dự án là 198.089m2, do đó tải lượng bụi phát sinh do các hoạt động phá dỡ công trình là:
(561,085 x 1.000.000)/(198.089 x 8 x 3600 x 120) = 0,0008 mg/m2.s (thời gian tháo dỡ khoảng 8h/ngày)
b) Bụi từ hoạt động đào đắp, san nền công trình
Quá trình san lấp mặt bằng của dự án được tiến hành trong thời gian là 4 tháng (4 x30 ngày = 120 ngày). 
Theo Dự toán khối lượng san nền của dự án trong Hồ sơ thuyết minh TKCS của dự án, tổng khối lượng đào đắp nền của dự án như sau:
+ Khối lượng đào (đào hữu cơ, đào nền): 26.681,43 m3.
+ Khối lượng đắp nền: 188.357,77 m3.
Tổng khối lượng đào đắp là 215.039,2m3 tương đương 335.461,15 tấn (tỷ trọng đất san nền là 1,56 tấn/m3) trong 120 ngày. 
Hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình san lấp mặt bằng theo tài liệu World bank: Environmental Assessment Sourcebook, volume II: sectoral guidelines, Environment (World Bank, Washington DC, 8/1991) được tính theo công thức: 
E = k  0,0016  (U/2,2)1,3 ÷ (M/2)1,4 (kg/tấn) [1]
Trong đó:	E: hệ số ô nhiễm (kg/tấn đất đào đắp, san lấp);
		k: cấu trúc hạt, có giá trị trung bình (k = 0,35 với bụi có kích thước <100m – Bảng cấu trúc hạt (k) trang 13.2.4-4 AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources);
		U: tốc độ gió trung bình trong khu vực, lấy là 1,9m/s 
		M: độ ẩm trung bình của vật liệu (lấy giá trị 20%);
Thay số vào tính toán được E = 0,0091 kg/tấn.
Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ việc san lấp mặt bằng theo công thức sau:  W=E x m
Trong đó:	W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg)
		E: Hệ số ố nhiễm (kg bụi/tấn cát san lấp)
		m: Khối lượng san lấp (tấn)
Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình san lấp mặt bằng là:
	W1 = 0,0091 x 103.805,99= 944,63kg
Quá trình san nền kéo dài khoảng 120 ngày. Lượng bụi phát sinh trong 1 ngày sẽ là: 
W1 ngày = 944,63/120 = 7,87kg/ngày ≈ 0,0911g/s
* Nồng độ	
Bụi đất sinh ra phát tán trên diện tích rộng nên không thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác định nồng độ.
Khối không khí tại khu vực công trường được hình dung như một hình hộp với các kích thước: chiều dài L(m); chiều rộng W(m) và chiều cao H(m), một cạnh đáy hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực công trường vào thời điểm chưa xây dựng là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:
C = (Es x L)/(u x H) (1 – e-ut/L) (mg/m3)
Trong đó:
 Es – Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích
Es = Mbụi/(L x W) (mg/m2.s);
Mbụi – Tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 0,091 g/s = 91 mg/s;
u – Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5m/s;
H – Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5m;
L, W – Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m);
t – thời gian; t = 1h = 3.600s
Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài L(m) và chiều rộng W(m) của hình hộp không khí được trình bày ở Bảng sau
[bookmark: _Toc532386538][bookmark: _Toc127202797]Bảng 3‑1. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do quá trình đào, đắp đất san nền
	Tên công trình
	W (m)
	Nồng độ bụi (mg/m3)
	QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1h)
(mg/m3)

	
	
	H=1,5
	H=3
	H=4,5
	H=6
	

	Thi công đào đắp công trình
	10
	5,560
	2,780
	1,853
	1,390
	0,3

	
	20
	2,780
	1,390
	0,927
	0,695
	

	
	30
	1,853
	0,927
	0,618
	0,463
	

	
	40
	1,390
	0,695
	0,463
	0,347
	

	
	50
	1,112
	0,556
	0,371
	0,278
	

	
	60
	0,927
	0,463
	0,309
	0,232
	

	
	70
	0,794
	0,397
	0,265
	0,199
	

	
	80
	0,695
	0,347
	0,232
	0,174
	

	
	90
	0,618
	0,309
	0,206
	0,154
	

	
	100
	0,556
	0,278
	0,185
	0,139
	


Ghi chú: 
QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1h).
* Nhận xét:
Trong quá trình đào đắp, hàm lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – trung bình 1 giờ tại mọi khoảng cách xem xét xuôi theo hướng gió. Trong phạm vi 100m có đối tượng nhạy cảm là trường THCS Huống Thượng, trường mầm non Huống Thượng, trạm y tế Huống Thượng – nơi tập trung đông người vào thời gian ban ngày và cùng với công nhân thi công tại công trường là những đối tượng chịu tác động lớn do bụi, khí thải từ hoạt động san nền gây ra.
* Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công tại công trường, khu dân cư hiện hữu và UBND xã Huống Thượng nằm trong phạm vi dự án; khu dân cư các xóm tiếp giáp với ranh giới dự án.
c) Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển
- Đối với vận chuyển nguyên vật liệu
Với khối lượng xây dựng dự án ước tính 376.327,04 tấn (đã bao gồm lượng đất đắp đi mua) vận chuyển bằng xe có trọng tải 10 tấn ra và vào công trường; sẽ cần 37.633 chuyến, với thời gian xây dựng 24 tháng mỗi ngày 52 chuyến vận chuyển ra vào công trường. Nếu tính phạm vi ảnh hưởng từ khu vực dự án đến điểm cung cấp vật tư, nguyên liệu là 20 km. Tải lượng bụi, khí thải phát sinh ra từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính toán dựa theo hệ số phát thải ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới WHO thiết lập đối với các loại xe vận tải có công suất 3,5 – 16,0.
Tải lượng (kg/ngày) = [image: ] × Quãng đường vận chuyển × số lượt xe 
Tải lượng (mg/ms) = [image: ] × tải lượng (kg/ngày)
Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là:
[bookmark: _Toc127202798]Bảng 3‑2. Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra
	
TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm
(kg/1000km)
	Quãng đường
(km)
	Lượt xe
(lượt xe/ngày)
	Tải lượng ô nhiễm
(kg/ngày)
	Tải lượng
(mg/m.s)

	1.
	Bụi
	0,9
	20
	52
	297
	10,31

	2.
	SO2
	4,15*S
	20
	52
	68,475
	2,38

	3.
	NOx
	14,4
	20
	52
	4752
	165

	4.
	CO
	2,9
	20
	52
	957
	33,23

	5.
	VOCs
	0,8
	20
	52
	264
	9,17


Nguồn: WHO, 1993 - Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%
Áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm tại một điểm ở khu vực dự án ta được kết quả bảng 3.3.
[bookmark: _Toc16806322][bookmark: _Toc446104303][bookmark: _Toc429572692][bookmark: _Toc428601278][bookmark: _Toc3535151][bookmark: _Toc127202799]Bảng 3.3. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển
	TT
	Khoảng cách x (m)
	Bụi
(mg/m3)
	SO2
(mg/m3)
	NOx
(mg/m3)
	CO
(mg/m3)

	1
	50
	0,00332
	6,1586x10-6
	0,0415
	0,0166

	2
	100
	0,002158
	3,6105 x10-6
	0,0249
	0,01079

	3
	200
	0,001411
	2,3074 x10-6
	0,01494
	0,00664

	4
	300
	0,001079
	1,9173 x10-6
	0,01162
	0,004648

	5
	500
	0,000747
	1,2035 x10-6
	0,007636
	0,003403

	QCVN 05:2013/BTNMT
Trung bình 1h
	-
	0,35
	0,2
	30


Nhận xét: Trong quá trình thi công, san lấp mặt bằng, hàm lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – trung bình 1 giờ tại mọi khoảng cách xem xét xuôi theo hướng gió.
Trong phạm vi này đối tượng ảnh hưởng là công nhân tham gia trong quá trình thi công, người dân sống xung quanh khu vực.
- Đối với tuyến đường vận chuyển chất thải 
Khối lượng đất đào từ hoạt động san nền, đào thi công các hạng mục là 8.742,29 m3, lượng đất đào phát sinh này được tận dụng toàn bộ lại để phục vụ cho san nền. 
Đối với lớp vét hữu cơ bề mặt, một phần lượng đất này được tận dụng toàn bộ để trồng cây.
Lượng xà bần được vận chuyển đi đổ thải với khối lượng khoảng 3.300,5 tấn sẽ vận chuyển đến bãi đổ địa phương cách dự án khoảng 10km. Dự kiến sử dụng xe có tải trọng 10 tấn vận chuyển đến bãi thải thỏa thuận với địa phương; sẽ cần 330 chuyến, với thời gian xây dựng 1 tháng mỗi ngày 11 chuyến vận chuyển ra vào công trường. Đối tượng chịu tác động từ hoạt động này là các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển Bắc Nam – Huống Thượng và Huống Thượng – Chùa Hang. Nếu tính phạm vi ảnh hưởng từ khu vực dự án đến bãi thải theo 1km. Tải lượng bụi, khí thải phát sinh ra từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính toán cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc127202800]Bảng 3.4. Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra
	
TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm
(kg/1000km)
	Quãng đường
(km)
	Lượt xe
(lượt xe/ngày)
	Tải lượng ô nhiễm
(g/s)
	Tải lượng
(mg/m.s)

	1.
	Bụi
	0,9
	1
	16
	0,0005
	2,5 x 10-4

	2.
	SO2
	4,15*S
	1
	16
	0,000115
	6 x 10-5

	3.
	NOx
	14,4
	1
	16
	0,008
	0,0004

	4.
	CO
	2,9
	1
	16
	0,0016
	8,1 x 10-4

	5.
	VOCs
	0,8
	1
	16
	0,00044
	2,2 x 10-4


Nguồn: WHO, 1993 - Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%
Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải theo khoảng cách (x) được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc127202801]Bảng 3‑5. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đào
	TT
	Khoảng cách x (m)
	Bụi
(mg/m3)
	SO2
(mg/m3)
	NOx
(mg/m3)
	CO
(mg/m3)

	1
	50
	1,4 x 10-5
	3 x 10-6
	2,3 x 10-4
	4,6 x 10-5

	2
	100
	9 x 10-6
	2 x 10-6
	1,4 x 10-4
	2,8 x 10-5

	3
	200
	5 x 10-6
	10-6
	8,4 x 10-5
	1,7 x 10-5

	4
	300
	4 x 10-6
	9 x 10-7
	6,3 x 10-5
	1,3 x 10-5

	5
	500
	3 x 10-6
	6 x 10-7
	4,3 x 10-5
	9 x 10-6

	6
	1000
	2 x 10-6
	4 x 10-7
	2,6 x 10-5
	5 x 10-6

	7
	2000
	10-6
	2 x 10-7
	1,6 x 10-5
	3 x 10-6

	QCVN 05:2013/BTNMT
Trung bình 1h
	-
	0,35
	0,2
	30


Nhận xét: Trong quá trình thi công, hàm lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đào nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – trung bình 1 giờ tại mọi khoảng cách xem xét xuôi theo hướng gió.
Trong phạm vi này đối tượng ảnh hưởng là công nhân tham gia trong quá trình thi công, người dân sống xung quanh khu vực.
* Đối tượng chịu tác động: Người dân sống 2 bên tuyến đường vận chuyển, người dân di chuyển trên các tuyến đường vận chuyển, các công trình nhạy cảm nằm dọc tuyến đường bê tông hiện hữu như trường học, trạm y tế.
d) Ô nhiễm bụi từ hoạt động thi công mặt đường giao thông nội bộ
Việc hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội bộ với kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng được thực hiện tại công trình, do đó, quá trình này sẽ phát sinh bụi, điều này là không thể tránh khỏi. Bụi phát sinh trong quá trình pha trộn các nguyên vật liệu như: xi măng, cát, đá, nước với tỉ lệ phối trộn thích hợp, và trong quá trình đổ nguyên vật liệu, san ủi, thi công mặt đường. Bụi này sẽ theo gió cuốn lên phát tán vào trong môi trường không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho công nhân trực tiếp trên công trường và người dân sinh sống trong khu vực nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý. 
e) Ô nhiễm bụi từ quá trình vệ sinh công trình sau khi thi công hoàn chỉnh
	Sau khi thi công hoàn chỉnh công trình sẽ được dọn dẹp sạch bụi bẩn trước khi đưa vào sử dụng, quá trình quét dọn làm phát sinh một lượng bụi đáng kể, bụi này sẽ theo gió cuốn lên phát tán vào trong môi trường không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho công nhân trực tiếp tham gia quét dọn nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý.
f)  Ô nhiễm khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 
Với lượng vận chuyển dự tính 52 chuyến/ngày, dựa vào hệ số phát thải của WTO  cho trong bảng sau:
[bookmark: _Toc16806323][bookmark: _Toc127202802]Bảng 3‑6. Hệ số phát thải theo WTO
	Các loại xe
	Đơn vị (U)
	TSP
(kg/U)
	SO2
(kg/U)
	NOx
(kg/U)
	CO
(kg/U)
	VOC
(kg/U)

	1. Xe ca (ô tô con và xe khách)
- Động cơ < 1400 cc

- Động cơ 1400 - 2000 cc
- Động cơ > 2000 cc
	

1000km
tấn xăng
1000km
tấn xăng
1000km
tấn xăng
	

0,07
0,80
0,07
0,68
0,07
0,06
	

1,74S
20S
2,05S
20S
2,35S
20S
	

1,31
15,13
1,33
10,97
1,33
9,56
	

10,24
118,0
6,46
62,9
6,46
54,9
	

1,29
14,83
0,60
5,85
0,60
5,1

	Trung bình
	1000km
	0,06
	2,05S
	1,19
	7,72
	0,83

	2. Xe tải
- Xe chạy xăng > 3,5 tấn
- Xe tải nhỏ, động cơ diezel < 3,5 tấn
- Xe tải lớn, động cơ dx 3,5 - 16 tấn
- Xe tải rất lớn, động cơ diezel > 16 tấn
- Xe buýt lớn, động cơ diezel > 16 tấn
	
1000km
tấn xăng
1000km
tấn dầu
1000km
tấn dầu
1000km
tấn dầu
1000km
tấn dầu
	
0,4
3,5
0,2
3,5
0,9
4,3
1,6
4,3
1,4
4,3
	
4,5S
20S
1,16S
20S
4,29S
20S
7,26S
20S
6,6S
20S
	
4,5
20
0,7
12
11,8
55
18,2
50
16,5
50
	
70
300
1
18
6,0
28
7,3
20
6,6
20
	
7
30
0,15
2,6
2,6
2,6
5,8
16
5,3
16

	Trung bình
	1000km
	0,9
	4,76S
	10,3
	18,2
	4,2

	3. Xe máy
- Động cơ < 500 cc, 2 kỳ

- Động cơ > 500 cc, 2 kỳ

- Động cơ > 500 cc, 4 kỳ
	
1000km
tấn xăng
1000km
tấn xăng
1000km
tấn xăng
	
0,12
6,7
0,12
4,0
	
0,36S
20S
0,6S
20S
0,76S
20S
	
0,05
2,8
0,08
2,7
0,30
8,0
	
10
550
22
730
20
525
	
6
330
15
500
3
80

	Trung bình
	1000km
	0,08
	0,57S
	0,14
	16,7
	8,0

	Ghi chú: S - Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu


Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng và diezel QCVN 1: 2015/BKHCN, với hàm lượng lưu huỳnh trong xăng và diezel dùng trong giao thông là S = 0,5g/kg =0,05% để xác định hệ số ô nhiễm môi trường không khí cho từng loại phương tiện giao thông trong khu vực Dự án
Ta có hệ số phát thải với xe vận chuyển như sau:
[bookmark: _Toc16806324][bookmark: _Toc127202803]Bảng 3‑7. Hệ số phát thải với xe tải 7 tấn
	TT
	Phương tiện
	Đơn vị (U)
	Hệ số ô nhiễm

	
	
	
	TSP
(kg/U)
	SO2
(kg/U)
	NOx
(kg/U)
	CO
(kg/U)
	VOC
(kg/U)

	
	Xe tải lớn, động cơ dx 3,5 - 16 tấn
	40km
	0,0360
	0,0001
	0,4720
	0,2400
	0,1040

	
	
	tấn dầu
	0,1720
	0,0004
	2,2000
	1,1200
	0,1040


Tải lượng ô nhiễm tính toán như sau:
[bookmark: _Toc16806325][bookmark: _Toc127202804]Bảng 3‑8. Tải lượng ô nhiễm do khí thải từ động cơ
	TT
	Phương tiện
	Đơn vị (U)
	Tải lượng ô nhiễm

	
	
	
	TSP
(kg/U)
	SO2
(kg/U)
	NOx
(kg/U)
	CO
(kg/U)
	VOC
(kg/U)

	
	Xe tải lớn, động cơ dx 3,5 - 16 tấn
	20km
	4,428
	21,107
	58,056
	29,520
	12,792

	
	
	tấn dầu
	21,156
	98,400
	270,600
	137,760
	12,792


Tổng hợp tải lượng ước tính phát sinh ô nhiễm không khí do vận chuyển nguyên vật liệu, đào đắp và khí thải từ động cơ như sau:
[bookmark: _Toc16806326][bookmark: _Toc127202805]Bảng 3‑9. Tổng hợp dự báo ô nhiễm không khí
	TT
	Cách tính
	Đơn vị
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	VOC

	1
	Trung bình giờ
	Kg/h
	2,951
	2,11.10-6
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1,16.10-2
	5,91.10-3
	2,56.10-4

	2
	Trung bình giờ
	µg/m3
	5901,774
	0,004
	23,260
	11,827
	5,125

	QCVN 05:2015/BTNMT
	µg/m3
	300
	300
	350
	200
	30000


Như vậy, tác động tới môi trường không khí trong giai đoạn này chủ yếu là bụi. Chủ dự án cần có các biện pháp giảm thiểu các tác động này trong giai đoạn thi công dự án.
[bookmark: _Toc4442673]f) Ô nhiễm khí thải do đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện, máy móc 
Các phương tiện tham gia thi công sử dụng nhiên liệu chính là xăng, dầu nên sẽ phát thải vào môi trường các khí CO, SO2, HC,.... Lượng khí thải phát sinh do máy móc, thiết bị thi công trên công trường phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của các máy móc, thiết bị thi công và phương thức thi công. 
Để tính tải lượng ô nhiễm do các phương tiện, máy móc thiết bị thi công gây ra ta dựa vào lượng nhiên liệu (dầu diezel) tiêu thụ của toàn dự án là 38.317 lít, trong đó giai đoạn san nền là 25.483 lít, thi công là 12.834 lít.
- Đối với máy móc, thiết bị từ san ủi mặt bằng
 	 Theo thống kê thì tổng lượng nhiên liệu dầu Diezen sử dụng cho quá trình giai đoạn san nền (90 ngày) là 25.483 lít (với khối lượng riêng của dầu 0,86 kg/lít) thì khối lượng của nhiên liệu sử dụng trong ngày là 25.483/90*0,86/1000= 0,24tấn/ngày.
Căn cứ trên lượng nhiên liệu tiêu thụ, dùng phương pháp đánh giá nhanh dựa trên hệ số ô nhiễm khi đốt cháy các loại nhiên liệu, thải lượng ô nhiễm được xác định theo công thức sau:
Q = B x K  (kg/ngày)
Trong đó: 
Q: Thải lượng ô nhiễm (kg/ngày);
B: Lượng nhiên liệu sử dụng (tấn/ngày);
K: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn).
Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), khi đốt cháy một tấn dầu từ các phương tiện vận tải lớn sẽ đưa vào môi trường 4,3 kg bụi muội; 20.S kg SO2 (S là % lưu huỳnh trong dầu, với dầu diesel S=0,5%); 55 kg NOx; 28 kg CO; 2,6 kg VOC. 
[bookmark: _Toc16806327][bookmark: _Toc127202806]Bảng 3‑10. Tải lượng các chất ô nhiễm từ quá trình đốt dầu DO của máy móc thi công xây dựng
	TT
	Chất ô nhiễm
	Định mức thải ra trên 1 tấn dầu (kg/tấn dầu)
	Tổng lượng khí thải (kg/ngày)
	Lượng phát thải ô nhiễm (Es, mg/m2.s)

	
	
	
	
	

	1
	Bụi
	28
	3,92
	0,0005

	2
	SO2
	20 S
	1,4
	0,0016

	3
	NO2
	55
	7,7
	0,0046

	4
	VOC
	2,6
	0,36
	0,0001

	5
	Bụi muội
	4,3
	0,60
	0,0002


- Đối với hoạt động máy móc, thiết bị cho thi công, xây dựng các hạng mục
Trong giai đoạn xây dựng, các thiết bị như: máy xúc, máy ủi, cần cẩu, máy phát điện...đều được sử dụng. Các máy móc trong công trường hoạt động như một nguồn điểm, vì vậy việc tính lượng khí thải sẽ dựa vào lượng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy trên trong một ca làm việc. Theo thống kê thì tổng lượng nhiên liệu dầu Diezen sử dụng cho quá trình giai đoạn thi công xây dựng (360 ngày) là 12.834 lít (với khối lượng riêng của dầu 0,86 kg/lít) thì khối lượng của nhiên liệu sử dụng trong ngày là 12.834 /360*0,86/1000= 0,03 tấn/ngày.
Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm, tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO được trình bày như sau:
[bookmark: _Toc4503145][bookmark: _Toc501614795][bookmark: _Toc16806328][bookmark: _Toc127202807]Bảng 3‑11. Tải lượng các chất ô nhiễm từ quá trình đốt dầu DO của máy móc thi công xây dựng
	TT
	Chất ô nhiễm
	Định mức thải ra trên 1 tấn dầu (kg/tấn dầu)
	Tổng lượng khí thải (kg/ngày)
	Lượng phát thải ô nhiễm (Es, mg/m2.s)

	
	
	
	
	

	1
	Bụi
	28
	1,176
	0,0001

	2
	SO2
	20 S
	0,42
	0,0005

	3
	NO2
	55
	2,31
	0,0014

	4
	VOC
	2,6
	0,11
	0,00002

	5
	Bụi muội
	4,3
	0,18
	0,00001


 *  Đối tượng bị tác động 
- Môi trường không khí khu vực dự án và xung quanh. Đặc biệt tại khu vực cuối hướng gió phía Đông Nam.
- Tuyến đường vận chuyển của các phương tiện giao thông phục vụ dự án, tập trung nhất là đường Huống Thượng, Bắc Nam.
- Sức khoẻ công nhân thi công và người dân sống trong khu vực và xung quanh.
- Các công trình nhạy cảm tập trung đông người nằm tiếp giáp dự án như trường THCS Huống Thượng, trường mầm non Huống Thượng, trạm y tế xã, UBND xã Huống Thượng…
[bookmark: _Toc16778318][bookmark: _Toc26003013][bookmark: _Toc199712473][bookmark: _Toc199715768]3.1.3. Tác động tới môi trường nước
[bookmark: _Toc350695434][bookmark: _Toc362208513]* Nguồn phát sinh
- Nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng dự án
- Nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường
- Nước thải thi công xây dựng
[bookmark: _Toc478139462][bookmark: _Toc10827644][bookmark: _Toc16806057][bookmark: _Toc16806330][bookmark: _Toc127202808]Bảng 3‑12. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước và chất ô nhiễm chỉ thị
	TT
	Nguồn gốc ô nhiễm
	Chất ô nhiễm chỉ thị

	1
	Nước mưa chảy tràn
	Chất rắn lơ lửng do rửa trôi, dầu mỡ nhiên liệu từ quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị, …

	2
	Nước thải sinh hoạt
	Chất rắn lơ lửng, các hợp chất hữu cơ (BOD, COD, hợp chất nitơ, phốt pho) và vi khuẩn.

	3
	Nước thải thi công
	Chất rắn lơ lửng do rửa trôi, dầu mỡ nhiên liệu từ quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị, …


* Tải lượng, thành phần
	- Nước mưa chảy tràn 
Nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực. Nước mưa được quy ước là nước sạch, nhưng khi chảy qua bề mặt có chất ô nhiễm thì nước mưa bị ô nhiễm theo và cần phải được thu gom xử lý thích hợp.
Theo PGS. Trần Đức Hạ - Quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 2006, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công thức thực nghiệm sau:
Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s)
Trong đó:
2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị.
 - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc;
H - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 100 mm/h);
F - Diện tích khu vực khu đất F = 198.088,9 m2;
[bookmark: _Toc361806149][bookmark: _Toc363980300][bookmark: _Toc429417747][bookmark: _Toc23837371][bookmark: _Toc23919448][bookmark: _Toc24211799][bookmark: _Toc47680528][bookmark: _Toc62060324][bookmark: _Toc108446072][bookmark: _Toc117762028]Bảng. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ
	TT
	Loại mặt phủ
	Hệ số ()

	1
	Mái nhà, đường bê tông
	0,80 - 0,90

	2
	Đường nhựa
	0,60 - 0,70

	3
	Đường lát đá hộc
	0,45 - 0,50

	4
	Đường rải sỏi
	0,30 - 0,35

	5
	Mặt đất san
	0,20 - 0,30

	6
	Bãi cỏ
	0,10 - 0,15


Nguồn: TCXDVN 51:2008
Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án, chọn hệ số  = 0,3. 
Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án vào khoảng 0,56 m3/s.
Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn chủ yếu từ nước mưa đợt đầu (tính từ khi bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 - 20 phút sau). Hàm lượng (BOD5) trong nước mưa đợt đầu thường nằm trong khoảng 35 - 50 mg/l; hàm lượng cặn lơ lửng 1.500 đến 1.800 mg/l.
Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định như sau:
M = Mmax (1- e-Kzt) x F   (kg)
Trong đó:
+ Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực dự án (Mmax = 220kg/ha);
+ Kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, (Kz = 0,2 /ngày); 
+ t: Thời gian tích luỹ chất bẩn (ngày);
+ F: Diện tích khu vực dự án, F = 18,23 ha.
Vậy lượng chất bẩn tích tụ trong suốt thời gian thi công xây dựng sẽ là:
M = 220 x (1  2,718-0,2x60) x 18,23 = 4.358,2 kg
Ngoài bụi, đất, cát... trong nước mưa chảy tràn còn có dầu mỡ phát sinh từ các thiết bị máy móc và các phương tiện giao thông rơi vãi trên bề mặt khu vực dự án, theo nước mưa xâm nhập vào môi trường thủy vực, tuy nhiên lượng dầu mỡ này không nhiều, và hàng ngày được thu gom nên ảnh hưởng đến môi trường nước khu vực là không đáng kể.
- Nước thải sinh hoạt:
Trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng trên công trường. Nước thải loại này chủ yếu chứa các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh:
(50 người x 100 lít/người/ngày)/1000 = 5m3/ngày.
Lượng nước thải sinh hoạt được ước tính bằng 100% lượng nước sử dụng, tức là vào khoảng 5 m3/ngày đêm
Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau:
[bookmark: _Toc4503149][bookmark: _Toc16806331][bookmark: _Toc127202809]Bảng 3‑13. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong mỗi phân kỳ
	Chât ô nhiễm
	Tải lượng* (g/người/ngày)
	Tải lượng (g/ngày)
	Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)
	QCVN 14:2008 (B)

	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	60 - 65
	3000 – 3250
	600 – 650
	50

	BOD5 của nước thải đã lắng
	30 - 35
	1500 – 1750
	300 – 350
	-

	BOD5 của nước thải chưa lắng
	65
	3250
	650
	-

	Nitơ của các muối amoni (N-NH4)
	8
	400
	80
	100

	Phốt phát (P2O5)
	3,3
	165
	33
	20

	Clorua (Cl-)
	10
	500
	100
	-

	Chất hoạt động bề mặt
	2 – 2,5
	100 - 125
	20 - 25
	-


Nguồn: (*)TCVN 7957:2008
Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.
Từ các số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường vượt giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) nhiều lần. Vì vậy, nguồn nước thải sinh hoạt này cần được xử lý khi thải ra môi trường.
- Nước thải thi công
Thành phần có chứa nhiều chất cặn bẩn chủ yếu là bụi đất, dầu mỡ hay các chất như BOD5, COD.
	+ Nước thải từ các máy móc, thiết bị thi công
Đối với nước thải từ quá trình thi công xây dựng như nước rửa nguyên vật liệu, vệ sinh máy móc thiết bị, dưỡng hộ bê tông có hàm lượng chất lơ lửng và dầu mỡ cao gây ô nhiễm môi trường khu vực.
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	Loại nước thải
	Tiêu chuẩn (m3/ngày.tb)
	Thiết bị
(cái)
	Lưu lượng (m3/ngày)
	Nồng độ các chất ô nhiễm

	
	
	
	
	COD(mg/l)
	Dầu(mg/l)
	TSS(mg/l)

	Bảo dưỡng thiết bị
	0,5
	4
	2
	20 – 30
	3,0 – 5,0
	50 – 80

	Vệ sinh thiết bị
	1,25
	4
	5
	50 – 80
	6,0 – 8,0
	150 – 200

	Làm mát thiết bị
	1,0
	4
	4
	10 - 20
	1,0 – 2,0
	10 – 50

	QCVN 40:2011/BTNMT (A)
	75
	5
	50

	QCVN 40:2011/BTNMT (B)
	150
	10
	100


Nguồn: QCXDVN 2005 
Từ kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, một số chỉ tiêu chất lượng nước thải thi công xây dựng nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT (A). Riêng các chỉ tiêu như chất lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép từ 1,6- 4,0 lần và dầu mỡ lớn hơn từ 1,2-1,6 lần.
	+ Nước thải từ hoạt động rửa xe: Nước thải rửa xe sẽ phát sinh từ quá trình rửa xe vận chuyển VLXD ra vào công trường. Lượng nước rửa xe ước phát sinh hàng ngày khoảng 4 m3/ngày.
Việc đặt các trạm rửa xe tại cổng công trường sẽ hạn chế được sự phát tán bụi trên tuyến đường vận chuyển nhưng cũng sẽ gây ra các tác động đến môi trường xung quanh nếu các biện pháp thu gom bùn đất, thoát nước không tốt, cụ thể như sau:
Gây tắc nghẽn tuyến cống thoát nước khu vực nếu bùn đất từ trạm rửa xe không được thu gom kịp thời.
Bùn đất từ trạm rửa tràn ra mặt đường gây ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 
	+ Nước thải từ hoạt động phun nước rửa đường
Hoạt động phun nước rửa đường được thực hiện khi trời hanh khô phát sinh nhiều bụi, xe phun nước sử dụng đầu phun kiểu phun sương, chiều rộng tối đa phun 6m và lượng phun tưới 0,3-3 lít/m2. Do đó, lượng nước thải phát sinh từ hoạt động này là không nhiều, chỉ có lượng bụi được sa lắng xuống mặt đường sẽ được đội vệ sinh môi trường thu gom.
* Đối tượng bị tác động
Đối tượng bị tác động trực tiếp là hệ thống thoát nước trên đường Huống Thượng, hệ thống kênh tiêu nội đồng và nước dưới đất tại các nhà dân xung quanh.
* Quy mô tác động
Nước thải sinh hoạt dự kiến được xử lý bằng các nhà vệ sinh lưu động, không thải trực tiếp ra môi trường. Nước mặt trong quá trình thi công được định hướng dốc địa hình theo thiết kế thoát nước mặt về hệ thống thoát nước trên đường Huống Thượng.
Chính vì vậy tác động của nước thải và nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này không ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống kênh mương khu vực.
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* Nguồn phát sinh chất thải rắn
- Sinh khối thực vật phát quang
- Phế thải là đất đá, bùn thải từ hoạt động san nền, đào bóc lớp đất hữu cơ.
- Chất thải phá dỡ công trình
- Bùn thải từ bể phốt
- Phế liệu xây dựng, nguyên liệu rơi vãi, dụng cụ hỏng...
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường.
- Chất thải nguy hại như giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ rơi vãi trên công trường...
* Thành phần và tải lượng
- Sinh khối thực vật phát quang:
Sinh khối thực vật phát quang phát sinh tại lô đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm, trong đó:
+ Sinh khối thực vật phát sinh tại khu vực trồng lúa, cây hằng năm: Theo khảo sát, tham khảo kinh nghiệm của một số người dân có ruộng canh tác tại khu vực, ước tính sinh khối tươi thu gom được từ 1 sào bắc bộ (360m2) khoảng 1,0-2,0 tạ (tính cho lúa và hoa màu). Như vậy với diện tích 145.591m2 đất trồng lúa thì ước tính khối lượng chất thải thực bì phát sinh là 145.591 * 2,0/360 = 808,84 tạ (làm tròn khoảng 80,9 tấn).
+ Sinh khối thực vật phát sinh tại khu vực đất đồi cây thấp: Đối với các loại cây trồng trên đồi thấp, lượng thải bỏ không đáng kể. Ước tính lượng thải bỏ từ các bộ phận 5,5 tấn/ha (theo số liệu điều tra về sinh khối của 1ha loại thảm thực vật theo phương pháp tính của Ogawa và Kato). Tổng diện tích đất đồi cây thấp là 1.694m2 thì tổng sinh khối phát quang khoảng 5,5 tấn/ha * 0,1694 ha = 0,9317 tấn.
Như vậy, tổng lượng thải ước tính tối đa khoảng 80,9 + 0,9317 = 81,8317 tấn (trọng lượng tươi). Tuy nhiên phần lớn các cây thân gỗ được người dân tận thu, phần còn lại (chiếm khoảng 1/3) là các cành cây, thân lá nhỏ… Vì vậy tổng lượng sinh khối cần phát quang thực tế chỉ khoảng 27,3 tấn (trọng lượng tươi). Lượng sinh khối này có thể được phơi khô, tận dụng làm nhiên liệu đun nấu của người dân địa phương, phần không tận dụng được sẽ vận chuyển đi đổ thải cùng lượng phế thải phát sinh trong quá trình xây dựng.
Trước khi thi công, chủ đầu tư thông báo để các hộ dân chủ động thu hoạch lúa, các cây trên đất. Sử dụng máy để dọn dẹp sinh khối thực vật cần loại bỏ và khối lượng thực bì này sẽ được hợp đồng vận chuyển đi xử lý theo quy định.
- Chất thải rắn từ hoạt động san nền, đào đắp
Do khối lượng đất đào phát sinh ít (chỉ chiếm khoảng 0,6% nhu cầu đất đắp) nên toàn bộ lượng đất này được tái sử dụng trong công trình để san nền, khoảng 8.742,29m3. 
Phần bùn từ hoạt động vét hữu cơ: Khối lượng lớp đất hữu cơ phát sinh là 17.939,14m3. Lượng đất này được tận dụng để sử dụng cho đất cây xanh trong khu đô thị. Khối lượng đất đá phát sinh và cần đổ bỏ của các hạng mục thi công được thể hiện dưới bảng sau: 
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	TT
	Hạng mục
	Cân bằng đào đắp
	

	
	
	Đất, đá đào (m3)
	Đất hữu cơ
	Đất đá đắp (m3)
	Đất loại (m3) (2)

	
	
	
	
	Tổng
	Tái sử dụng (1)
	Mua
	

	1
	San nền, đào đắp thi công các hạng mục
	8.742,29
	17.939,14
	215.039,2
	26.681,43
	138.725,06
	0


Ghi chú:
(1) Lượng đất có thể tái sử dụng phần đường căn cứ theo khối lượng thi công của Dự án;
(2) Đất loại cần đổ đi sau khi cân bằng đào đắp;
- Chất thải phá dỡ công trình
Chất thải phá dỡ công trình bao gồm phá dỡ công trình nhà dân phải di dời, đường bê tông và di dời mộ.
+ Lượng phế thải từ phá dỡ các công trình trên mặt bằng: Trong khu vực dự án có 30 hộ dân thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng cần phá dỡ. Các công trình nhà trên diện tích đất dự án chủ yếu là nhà 1 tầng và nhà 2 tầng mái bằng, lợp tôn, nhà tạm. Tham khảo kinh nghiệm của các nhà thầu thi công, ước tính khối lượng tối đa tháo dỡ 01 công trình nhà cấp 4 khoảng 20m3. Ước tính tổng khối lượng tháo dỡ công trình hiện hữu khoảng 30 x 20 = 600m3.
+ Tuyến đường bê tông cần phá dỡ trong phạm vi khu vực dự án (đường liên xóm) khoảng 7.224m2, chiều dày phá dỡ khoảng 0,2m. Khối lượng phá dỡ khoảng 1.444,8m3.
+ Lượng phá dỡ ngôi mộ: Trong khu đất có 60 ngôi mộ xây, trong quá trình thi công dự án cần phải di dời những ngôi mộ này. Bình quân mỗi ngôi mộ phá dỡ có khối lượng chất thải phát sinh khoảng 0,3m3/mộ ước tính tổng khối lượng phá dỡ mộ khoảng 18m3.
Tổng khối lượng chất thải phá dỡ công trình khoảng 2.062,8m3 tương đương với khoảng 3.300,5 tấn, tỷ trọng của gạch đá khoảng 1,6 tấn/m3.
Thành phần chất thải rắn phá dỡ chủ yếu là gạch ngói vỡ, vôi vữa, xi măng đã qua sử dụng, các vật dụng hỏng còn sót lại của các hộ gia định. Trước khi tháo dỡ công trình của các hộ gia đình đã tận dụng tối đa các thành phần còn giá trị sử dụng. Lượng phế thải phát sinh còn lại chủ yếu là gạch vỡ, cát, vôi…được tận dụng để san gạt mặt bằng tại chỗ, Tuân thủ quản lý, sử dụng các loại phế thải theo Thông tư 08/2017.BXD – quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.
- Bùn thải từ bể phốt
Chất thải này phát sinh từ quá trình phá dỡ công trình hiện hữu. Trong khu vực thực hiện dự án sẽ cần phá dỡ công trình hiện hữu của 30 hộ dân. Ước tính mỗi hộ gia đình sử dụng 01 bể tự hoại có dung tích trung bình 3m3. Như vậy lượng bùn bể tự hoại phát sinh khoảng 30 x 3 = 90m3 bùn bể tự hoại. Thành phần chính của bùn là cặn lắng lơ lửng, các chất hữu cơ, vi sinh vật và mùi hôi. Trong quá trình tháo dỡ công trình hiện hữu phục vụ thi công mặt bằng nếu không hút loại chất thải này đi xử lý sẽ phát sinh ra mùi hôi khó chịu và các tác động khác đến môi trường như vi sinh vật gây bệnh.
- Chất thải rắn xây dựng thông thường
	Loại chất thải này phát sinh trong mỗi hạng mục thi công của Dự án, bao gồm hoạt động thi công phần đường, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, hoàn thiện... Thành phần các loại chất thải này đa dạng như cặn nghiền, gỗ vụn, xỉ than, cặn vữa, bê tông thừa... Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,5% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng (Định mức vật tư trong xây dựng – Ban hành kèm theo Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng). Khối lượng vật tư dự tính cho xây dựng hạ tầng khoảng 159.915,95 tấn thì lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh là: 159.915,95 * 0,5% = 799,58 (tấn). 
Bao gồm: chất thải rắn có khả năng tái chế được (sắt, thép, bao bì sạch…) và chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác (đất đá, xi măng rơi vãi,…). Các loại chất thải sẽ được nhà thầu đưa ra biện pháp thu gom và xử lý phù hợp.
	- Chất thải rắn sinh hoạt
Dự án sẽ bố trí lán trại công trường trong khu vực thi công. Tại lán trại công trường có khoảng 50 công nhân tham gia thi công. 
Tính trung bình, mỗi ngày mỗi người thải ra 0,5kg chất thải rắn, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do lực lượng thi công thải ra mỗi ngày là 25kg/công trường (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng). Thành phần loại chất thải này gồm rác hữu cơ dễ phân huỷ (thức ăn thừa) và các loại khó phân huỷ như vỏ hộp thải, nilon, giấy... Đây là loại chất thải phát sinh hàng ngày trong suốt giai đoạn thi công.
Nếu không được thu gom nhanh chóng và thích hợp, các loại chất thải này sẽ tạo ra tình trạng ô nhiễm rác thải với đặc trưng là mùi hôi do các chất thải hữu cơ bị phân hủy, làm mất mỹ quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật gây hại (chuột, gián...) phát triển. Bên cạnh đó, nếu các chất thải này có thể bị rơi hoặc bị ném chảy tràn xuống hệ thống thoát nước trên đường Huống Thượng, đường Bắc Nam và các mương tưới tiêu nội đồng trong khu vực sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước và cản trở dòng chảy. 
- Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là dầu nhớt thải; giẻ lau dính dầu, mỡ; ….
Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện vào năm 2002 cho thấy: Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay, chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình từ 3 – 6 tháng thay nhớt 1 lần tuỳ thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện. 
Vậy, số lượng phương tiện chính và máy móc cơ giới phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng của Dự án ước tính 17 phương tiện trung bình 119 lít/lần thay, khoảng 20 lít/tháng.
Giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ với khối lượng phát sinh khoảng 3 kg/lần bảo trì (9 kg/toàn bộ thời gian thi công 18 tháng, 3 lần thay nhớt).
Tổng hợp các loại CTNH phát sinh trong 1 tháng thi công xây dựng với khối lượng ước tính và thống kê cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc482629772][bookmark: _Toc483226392][bookmark: _Toc491501592][bookmark: _Toc501614802][bookmark: _Toc4503138][bookmark: _Toc16806334][bookmark: _Toc127202812]Bảng 3‑16. Dự kiến chủng loại và khối lượng phát sinh CTNH
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng TB (kg/tháng)
	Mã CTNH

	1
	Giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	2
	18 02 01

	2
	Ắc quy, pin thải
	Rắn
	1,0
	16 01 12

	3
	Bao bì cứng bằng kim loại thải
	Rắn
	5
	18 01 02

	4
	Que hàn thải
	Rắn
	0,5
	07 04 01

	5
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	2
	16 01 06

	7
	Dầu nhớt tổng hợp thải
	Lỏng
	5
	17 02 04

	8
	Thùng chứa dầu nhớt
	Rắn 
	10
	18 01 03

	9
	Đường nhựa phá dỡ hiện hữu
	Rắn
	15
	17 09 03

	
	Tổng
	
	40,5
	


* Đối tượng bị tác động
- Chất thải rắn phát sinh (chất thải sinh hoạt, nguy hại, đất bóc hữu cơ) tác động trực tiếp đến môi trường khu vực dự án và xung quanh; là môi trường thuận lợi cho nguy cơ về dịch bệnh, gián tiếp ảnh hưởng đến nguồn nước mặt, nước ngầm và tính chất đất đai khu vực. Đặc biệt, nếu quá trình thi công san nền không có biện pháp phù hợp sẽ có nguy cơ trôi lấp đất xuống hệ thống kênh mương, ruộng canh tác, ảnh hưởng đến khả năng tưới tiêu và năng suất canh tác của nhân dân.
- Tác động đến sức khỏe dân cư khu vực và công nhân trực tiếp thi công.
- Môi trường kinh tế xã hội.
*  Quy mô tác động	
- Các ảnh hưởng diễn ra chủ yếu trên diện tích dự án và xung quanh khu vực. 
- Đất đào trong quá trình vận chuyển đi đổ thải nếu để rơi vãi trên đường sẽ gây bụi bẩn, thậm chí nếu để vương vãi vào ngày mưa sẽ dẫn đến trơn trượt, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân.
- Các chất vô cơ trong đất đá thải, trong nước mưa chảy tràn làm cho đất trở nên chai cứng, biến chất và thoái hoá. 
- Chất thải rắn sinh hoạt của các công nhân tại khu vực thi công có thành phần gồm các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại… khi thải vào môi trường các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy sẽ làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm làm ô nhiễm môi trường nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho ruồi, muỗi phát triển và lây lan dịch bệnh.
- Các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao, được thu gom vào các thùng phuy sau đó thuê đơn vị chuyên trách xử lý. Nếu không được thu gom loại chất thải này sẽ làm ô nhiễm đất, và cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Hoặc bóng đèn nếu không được thu gom để vỡ các mảnh sắc nhọn cùng chất độc hại có thể gây nguy hại cho người tiếp xúc trực tiếp.
[bookmark: _Toc199712475][bookmark: _Toc199715770]3.1.5. Tác động của tiếng ồn
* Nguồn phát sinh
- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện thi công san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án.
- Hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng (máy khoan đóng cọc, máy ủi, máy xúc, ô tô vận tải…), tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị này có thể lên trên 100 dBA và giảm dần theo khoảng cách.
* Tải lượng phát sinh
Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới môi trường xung quanh được xác định như sau:
Li = Lp - Ld - Lc	(dBA)
Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d(m).
Lp - Mức ồn tại nguồn gây ồn (cách 1,5m).
Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i.
Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a]	  (dBA)
r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp(m).
r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li(m).
a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0).
Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Tại khu vực dự án Lc=0.
Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 100m và 200m.
[bookmark: _Toc491501593][bookmark: _Toc501614803][bookmark: _Toc4503151][bookmark: _Toc16806335][bookmark: _Toc127202813]Bảng 3‑17. Mức ồn thi công lan truyền ra môi trường (dBA)
	STT
	Thiết bị thi công
	Mức ồn cách máy 1,5m
	Mức ồn cách máy 100m
	Mức ồn cách máy 200m

	1
	Máy ủi 140CV
	91
	71,5
	66,5

	2
	Máy xúc Komatsu
	93
	73,5
	68,5

	3
	Máy khoan
	87
	68,5
	63,5

	4
	Máy nén khí Diezel
	80
	65,5
	60,5

	5
	Máy trộn bê tông
	75
	59,5
	54,5

	6
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	84
	62,5
	57,5

	7
	Máy đầm rung
	80
	65,5
	60,5

	8
	Máy hàn
	72
	57,5
	52,5

	9
	Xe tải vận chuyển
	83
	66,5
	61,5

	10
	Cần cẩu
	78
	64,5
	58,5

	QCVN 24/2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT
	85
	(70)
	(70)


Ghi chú : - QCVN 24/2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
- QCVN 26:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đối với khu dân cư. 
Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31–12–1971
Mức ồn tổng cộng do các phương tiện thi công được xác định như sau:
L = 10 lg [image: ][image: ]0,1Li, dBA
Trong đó : 
L  - Mức ồn tại điểm tính toán, dBA
Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA
Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn tổng cộng của các loại thiết bị thi công tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 50m, 100m và 200m:
[bookmark: _Toc491501594][bookmark: _Toc501614804][bookmark: _Toc4503152][bookmark: _Toc16806336][bookmark: _Toc127202814]Bảng 3‑18. Mức ồn tổng do các phương tiện thi công gây ra (dBA)
	STT
	Thiết bị thi công
	Mức ồn cách máy 1,5m
	Mức ồn tổng cộng cách 50m
	Mức ồn tổng cộng cách 100m
	Mức ồn tổng cộng cách 200m

	1
	Máy san ủi 140CV
	91
	69,5
	64,9
	59,9

	2
	Máy xúc Komatsu
	93
	
	
	

	3
	Máy khoan
	87
	
	
	

	4
	Máy nén khí Diezel
	80
	
	
	

	5
	Máy trộn bê tông
	75
	
	
	

	6
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	84
	
	
	

	7
	Máy đầm rung
	80
	
	
	

	8
	Máy hàn
	72
	
	
	

	9
	Xe tải vận chuyển
	83
	
	
	

	10
	Cần cẩu
	78
	
	
	

	TCVN 3985:1999
(QCVN 26:2010)
	85
	(75)
	(75)
	(75)


Ghi chú: - TCVN 3985:1999 là Tiêu chuẩn tiếng ồn đối với khu vực sản xuất.
- QCVN 26:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đối với khu dân cư.
Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31–12–1971
Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị thi công trên công trường đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư ở khoảng cách 50m trở lên theo quy định của QCVN 26:2010/BTNMT.
* Quy mô tác động
- Các hoạt động trộn bê tông: Mức ồn lớn nhất cách máy trộn bê tông 15m là 85 dBA, trong điều kiện không có vật che chắn, mức ồn tại khoảng cách xa gấp đôi giảm 6 dBA so với mức ồn trước đó.
- Các hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng: Để đào đắp san lấp mặt bằng cần có một số máy móc thiết bị như máy xúc, máy đào, máy ủi, ô tô tự đổ ... Các máy móc thiết bị này có thể tạo nên mức ồn tới 93 dBA ở khoảng cách 15m. Nếu chúng cùng hoạt động thì tiếng ồn sẽ được cộng hưởng tạo ra tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến công nhân làm việc trên công trường.
* Đối tượng bị tác động
Tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân thi công trên công trường, UBND xã Huống Thượng nằm trong dự án và 2 đối tượng nhạy cảm trong phạm vi 100m so với dự án là trường THCS Huống Thượng, trường mầm non Huống Thượng và trạm y tế Huống Thượng. Đối với các hộ dân nằm trong phạm vi dự án 500m sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, tuy nhiên mức độ vượt không đáng kể. 
[bookmark: _Toc199712476][bookmark: _Toc199715771]3.1.6. Ảnh hưởng của độ rung	
* Nguồn phát sinh: Từ các máy móc, thiết bị thi công xây dựng công trình
* Tải lượng phát sinh 
	Những công việc xây dựng chịu sự kiểm soát của tiêu chuẩn rung động là: những công việc sử dụng búa đóng cọc, những công việc sử dụng máy phá nền, những công việc sử dụng máy nghiền, máy đập,...
	Bảng sau liệt kê mức rung động của một số máy móc thi công điển hình:
[bookmark: _Toc16806337][bookmark: _Toc127202815]Bảng 3‑19. Mức độ rung động của một số máy móc xây dựng điển hình
	STT
	Thiết bị thi công
	Mức rung cách máy 10m (dB)
	Mức rung cách máy 30m (dB)
	Mức rung cách máy 60m (dB)

	1
	Máy san ủi 140CV
	79
	69
	59

	2
	Máy xúc Komatsu
	77
	67
	57

	3
	Máy khoan
	75
	65
	55

	4
	Máy nén khí Diezel
	81
	71
	61

	5
	Máy trộn bê tông 
	76
	66
	56

	6
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	68
	58
	48

	7
	Máy đầm rung
	82
	72
	62

	8
	Máy hàn
	75
	65
	55

	9
	Xe tải vận chuyển
	74
	64
	54

	10
	Cần cẩu
	76
	66
	56

	QCVN 27:2010/BTNMT
	75


Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Mức rung của các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31–12–1971

Ghi chú: - QCVN 27:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung.
Như vậy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi công không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và khu dân cư trong khoảng 10m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư ở khoảng cách 30m trở lên theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung). Vì vậy các tác động do rung tới môi trường xung quanh là không đáng kể.
[bookmark: _Toc199712477][bookmark: _Toc199715772]3.1.7. Tác động tới hệ thống tưới tiêu khu vực, nguy cơ gây úng ngập cục bộ
Trong phạm vi thực hiện dự án chiếm dụng một phần kênh mương nội đồng, trong đó có 742m mương tiêu và 387m mương tưới gạch xây. Điều này ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho khu vực đất nông nghiệp tại khu vực trong suốt thời gian hình thành dự án.
Tuy nhiên, để khắc phục không làm gián đoạn việc sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực, dự án thưc hiện hoàn trả kênh mương tưới tiêu đã chiếm dụng bằng hệ thống cống hộp B800. 
[bookmark: _Toc199712478][bookmark: _Toc199715773]3.1.8. Tác động tới giao thông của khu vực
Trong giai đoạn thi công xây dựng, mật độ xe ra vào dự án tăng lên gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông quanh khu vực dự án, đặc biệt là Huống Thượng là tuyến đường chính vận chuyển nguyên vật liệu của dự án.
Tình trạng các xe chở đất đá, nguyên vật liệu xây dựng hoạt động liên tục sẽ dễ dẫn đến ách tắc giao thông, gây cản trở hoạt động đi lại của các phương tiện, người đi bộ trên các tuyến đường này.
Ách tắc giao thông khiến các phương tiện lưu thông buộc phải giảm tốc độ hoặc để phương tiện trong tình trạng động cơ vẫn nổ nhưng không di chuyển, làm tăng lượng phát thải khí, bụi, tiếng ồn do quá trình chạy động cơ, đốt cháy nhiên liệu là xăng, dầu diezel,... gây ngột ngạt, khó thở và tâm lý khó chịu cho người tham gia giao thông. 
Các xe 10 tấn của dự án hoạt động vận chuyển liên tục cũng khiến nền đường có thể bị hư hỏng nếu các phương tiện chuyên trở của dự án không tuân thủ các quy định về an toàn, khối lượng vận chuyển bị quá tải, không có bạt che thùng gây rơi vãi đất đá, cát sỏi,...
Hoạt động vận chuyển ảnh hưởng tới hệ thống đường và hạ tầng khu vực ngoài việc gây ách tắc giao thông còn có thể gây hư hỏng tuyến đường. Các tuyến đường khu vực dự án và tuyến đường xe vận chuyển nguyên vật liệu đi qua (đường Bắc Nam, đường Huống Thượng, đường bê tông, đường nhựa giáp tuyến dự án). Hiện tại chất lượng các tuyến đường này tốt. Khi triển khai dự án, xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công và các phương tiện thi công ra vào Dự án với tần suất cao, chủ yếu là xe cơ giới có tải trọng lớn nên có khả năng gây hư hỏng, xuống cấp đường giao thông, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển của người dân trên các tuyến đường này. Do vậy, chủ Dự án cần có các biện pháp hợp lý về tần suất cho phương tiện giao thông, tốc độ, tải trọng xe để hạn chế tối đa các ảnh hưởng lên hạ tầng giao thông của khu vực.
[bookmark: _Toc199712479][bookmark: _Toc199715774]3.1.9. Tác động đến hộ dân sống dọc tuyến đường vận chuyển
Tiếp giáp ranh giới dự án là khu dân xóm Cậy, xóm Bầu sinh sống tập trung dọc tuyến đường bê tông hiện hữu với mật độ dày. Các hộ dân tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, ngoài ra một số ít sử dụng mặt bằng để kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ như kinh doanh quán ăn, tạp hóa,… Ngoài ra trong phạm vi 100m có 2 đối tượng nhạy cảm cần chú ý là trường THCS Huống Thượng, trường mầm non Huống Thượng, trạm y tế tập trung đông người vào ban ngày nên trong suốt thời gian thi công, xây dựng làm gia tăng lượng phương tiện vận chuyển vật tư ra vào công trường phát sinh khói bụi, tiếng ồn, gây ách tắc giao thông, an ninh khu vực làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như tất cả các hoạt động khác. Tuy nhiên, do thời gian thi công kéo dài khoảng 12 tháng nên các tác động này chỉ mang tính tạm thời.
[bookmark: _Toc199712480][bookmark: _Toc199715775]3.1.10. Tác động đến hệ sinh thái khu vực
Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng của dự án có hoạt động phát quang, dọn dẹp thảm thực vật, san lấp mặt bằng và xây dựng cơ bản sẽ gây ra một số tác động với hệ sinh thái.
Thay đổi mục đích sử dụng đất, san nền chuẩn bị mặt bằng thi công của dự án là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm thảm thực vật, sự mất đi hoặc di dời của một số loài cá, thủy sinh tại đồng ruộng trong khu vực dự án.
Tuy nhiên, hệ động vật trong khu vực dự án khá nghèo nàn về mặt chủng loại, thảm thực vật khá đơn điệu và không có tính bảo tồn, do vậy các tác động tiêu cực của quá trình triển khai thực hiện dự án tới hệ sinh thái là không đáng kể.
[bookmark: _Toc199712481][bookmark: _Toc199715776]3.1.11. Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực
Nguồn gây tác động đối với yếu tố kinh tế xã hội của khu vực trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: việc tập trung phương tiện, trang thiết bị máy móc thi công và công nhân lao động trong quá trình thi công,... cũng gây ra những tác động nhất định. Cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc4424651][bookmark: _Toc4425127]Trong giai đoạn thi công, sự tập trung công nhân lao động có thể tạo ra những tác động tích cực đối với yếu tố kinh tế xã hội như sau: Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho những lao động trực tiếp và những người dân tham gia cung cấp dịch vụ, hàng hóa khu vực dự án,...
Bên cạnh những tác động tích cực, trong giai đoạn này dự án cũng tồn tại một số nguy cơ tiềm ẩn có khả năng gây ra tác động tiêu cực đối với yếu tố kinh tế xã hội trong khu vực như:
- Khả năng gây ra xung đột cộng đồng: Quá trình thi công xây dựng có sự tập trung công nhân chủ yếu là công nhân với những lối sống, thói quen, phong tục và tập quán khác nhau. Vì vậy xung đột cộng đồng, đặc biệt là giữa thanh niên tại địa bàn và công nhân rất dễ xảy ra, gây xáo trộn đời sống, văn hóa xã hội của nhân dân trong khu vực.
- Khả năng phát sinh tệ nạn xã hội: Tập trung đông công nhân xây dựng, các phương tiện, máy móc thi công sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Nếu ý thức công nhân không tốt sẽ làm gia tăng tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút,...Tình hình an ninh trật tự khu vực dự án sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn, gây khó khăn cho lực lượng công an địa phương.
- Khả năng gia tăng ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng: Sự phát tán bụi, khí thải, tiếng ồn của các phương tiện, máy móc có hại đối với sức khỏe con người trực tiếp hay gián tiếp thông qua thức ăn, nước uống và khí thở. Mầm bệnh do ô nhiễm có thể phát sinh ngay hoặc tích tụ sau một thời gian mới phát sinh. Mặt khác, tập trung số lượng công nhân lớn cũng là nguyên nhân nảy sinh và lây lan các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.
- Tác động đến các công trình kiến trúc của nhà dân: Trong giai đoạn thi công các công trình do từ khâu thiết kế đã giữ lại các nhà dân có vị trí đẹp để tái định cư tại chỗ, không thực hiện phá dỡ các công trình này, các công trình đều có quy mô nhỏ, tầng thấp nên các hoạt động thi công xây dựng ít có tác động làm tổn hại đến công trình. Vì vậy, có thể nói các tác động đến công trình nhà dân là không đáng kể.
[bookmark: _Toc85201425][bookmark: _Toc199712482][bookmark: _Toc199715777]3.1.12. Dự báo tác động bởi các rủi ro, sự cố của dự án
1. Sự cố cháy nổ
Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng các công trình hạ tầng mà nguyên nhân có thể từ:
Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ thuật trong quá trình thi công (sơn, xăng, dầu DO…) là các nguồn gây cháy nổ, khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về con người, vật chất và môi trường xung quanh.
Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công xây dựng có thể là nguyên nhân gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại lớn về kinh tế, thậm chí có thể gây tai nạn lao động cho công nhân vận hành.
Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì, đun …) có thể gây ra cháy, nổ hay tai nạn lao động nếu như không có ý thức và các biện pháp phòng ngừa kịp thời.
Ý thức bất cẩn trong sử dụng lửa của cán bộ công nhân thi công công trình (hút thuốc lá, đun nấu …) có thể gây cháy và gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản.
2. Tai nạn lao động
Các nhóm nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao động bao gồm:
Thiếu sót trong thiết kế biện pháp công nghệ: như biện pháp chống đỡ ván khuôn, biện pháp chống sạt lở vách đất… có thể dẫn đến sập đổ công trình, gây tai nạn lao động.
Thiếu sót trong tổ chức thi công: Bố trí ca kíp không hợp lý, bố trí công việc không đúng trình tự, chồng chéo, sử dụng vật liệu không đúng tiêu chuẩn, cắt bớt quy trình thi công…
Thiếu sót về kỹ thuật: máy móc, phương tiện, dụng cụ thiếu hoàn chỉnh hoặc bị hư hỏng như thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu phòng ngừa.
Vi phạm các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn.
Các nguyên nhân do rủi ro: tai nạn do xe vận chuyển, trượt té trên giàn giáo, tai nạn điện… Vào những ngày mưa nguy cơ tai nạn lao động càng tăng cao do đất trơn trượt, dễ xảy ra sự cố về điện, dễ xảy ra sụt lún…
3. Sự cố tai nạn giao thông
Trong quá trình thi công, do nhu cầu chuyên chở vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc nên mật độ giao thông trong khu vực sẽ tăng đột ngột. Các phương tiện giao thông chuyên chở có trọng tải khá lớn nên có khả năng gây ách tắc giao thông cao hơn nhiều so với các loại phương tiện khác. 
Việc xe vận chuyển có trọng tải lớn tham gia lưu thông trong khu vực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại của nhân dân trong khu vực dự án, đặc biệt là vào những giờ cao điểm. 
[bookmark: _Toc276538939]4. Sự cố sạt lở, sụt lún
Khi thi công xây dựng dự án thì nhà thầu sẽ phải thực hiện công tác đào đất, gây ra nguy cơ sạt lở và sụt lún trong khu vực. Khả năng xảy ra sự cố sạt lở sụt lún có thể xảy ra tại công trình, các nguyên dẫn đến khả năng sụt lún như sau:
- Mất ổn định thành (mái) hố đào.
- Lún bề mặt đất xung quanh hố đào.
- Hư hỏng kết cấu móng và các bộ phận ngầm đã xây dựng bên trong hố đào và các công trình lân cận hố đào.
Nguyên nhân chủ yếu gây sự cố khi thi công hố đào:
- Dịch chuyển của các lớp đất yếu từ bên ngoài vào phía trong hố đào.
- Hạ mực nước ngầm, tăng áp lực nước dưới đáy hố đào.
5. Sự cố do thiên tai, bão lụt
Thiên tai, bão lụt xảy ra là bất khả kháng và gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường. Tuy nhiên khả năng xảy ra thiên tai, bão lụt ở khu vực dự án là không lớn. Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án sẽ có kế hoạch thi công các hạng mục công trình gắn với chương trình quản lý và giám sát môi trường trong từng giai đoạn để giảm thiểu các tác động tới môi trường do thiên tai, bão lụt gây ra.
6. Sự cố tràn đổ dầu DO, sơn
Dầu DO, sơn được lưu chứa trong thùng chứa do nhà sản xuất cung cấp. Chúng tồn tại ở dạng lỏng nên bất kỳ sự cố nào trong khâu lưu kho, sắp xếp, sử dụng, vận chuyển từ kho chứa tạm đến công trường cũng sẽ gây tràn đổ. Khi đó, sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đất, nước, không khí khu vực. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải này.
[bookmark: _Toc144042208][bookmark: _Toc199712483][bookmark: _Toc199715778]3.2. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành dự án
[bookmark: _Toc511914674][bookmark: _Toc127202817][bookmark: _Toc328453806][bookmark: _Toc362208518]Bảng 3‑21. Nguồn, đối tượng, quy mô tác động trong giai đoạn vận hành thương mại
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[bookmark: _Toc199712484][bookmark: _Toc199715779]3.2.1. Ô nhiễm môi trường không khí
* Nguồn tác động
- Bụi, khí thải của các phương tiện giao thông đi lại trong khu vực và trên các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư;
- Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu của các hộ dân;
- Mùi từ trạm xử lý nước thải tập trung, khu tập kết rác thải của khu đô thị
* Thành phần và tải lượng phát sinh
	- Khí thải từ hoạt động giao thông
[bookmark: _Toc4424657][bookmark: _Toc4425133]Khi dự án đi vào hoạt động, lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông tuỳ thuộc vào khối lượng cũng như mật độ các phương tiện giao thông được sử dụng tại khu vực. 
Trong quá trình hoạt động, các phương tiện cá nhân của người dân như ô tô, xe máy sẽ ra vào và đi lại trong khu vực dự án (khu thương mại, dịch vụ xây dựng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của người dân trong khu dân cư, số lượng khách vãng lai không đáng kể), ... Việc đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện giao thông, vận tải sinh ra bụi, các hơi khí CxHy, CO, NO2, SO2.
Trong toàn bộ khu dân cư có khoảng 2.780 người dân sinh sống, số lượng xe máy là 2.000 xe, số lượt xe ra vào khoảng 4.000 lượt xe/ngày, số hộ dân có ô tô (9 chỗ trở xuống) chiếm khoảng 10%, khoảng 278 xe, số lượt xe ra vào khoảng 556 lượt xe/ngày. Ước tính quãng đường di chuyển trong khu vực dự án khoảng 1 km, khối lượng nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện này được ước tính được trình bày trong Bảng sau:
[bookmark: _Toc400717371][bookmark: _Toc420049659][bookmark: _Toc420050180][bookmark: _Toc420050451][bookmark: _Toc420050645][bookmark: _Toc420052271][bookmark: _Toc420053069][bookmark: _Toc420053220][bookmark: _Toc420053512][bookmark: _Toc420057376][bookmark: _Toc422304127][bookmark: _Toc422313233][bookmark: _Toc425522840][bookmark: _Toc425523010][bookmark: _Toc426706628][bookmark: _Toc426708477][bookmark: _Toc428878444][bookmark: _Toc434328391][bookmark: _Toc445302095][bookmark: _Toc445363205][bookmark: _Toc454267588][bookmark: _Toc483551720][bookmark: _Toc486230913][bookmark: _Toc486231312][bookmark: _Toc516538823][bookmark: _Toc4503160][bookmark: _Toc16806339][bookmark: _Toc127202818]Bảng 3‑22.  Dự báo khối lượng nhiên liệu tiêu thụ từ các phương tiện giao thông
	Tên phương tiện
	Số lượt phương tiện
	Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình
	Lượng nhiên liệu sử dụng 
	Khối lượng nhiên liệu sử dụng (0,86kg/lit)

	Xe máy (xăng)
	4.000
	0,025 lít/km.xe
	10,3 (lít/ngày)
	8,9

	Xe ô tô 4-7 chỗ
	556
	0,14 lit/km.xe
	2,8 (lít/ngày)
	2,4


[bookmark: _Toc377688099][bookmark: _Toc400717372][bookmark: _Toc420049660][bookmark: _Toc420050181][bookmark: _Toc420050452][bookmark: _Toc420050646][bookmark: _Toc420052272][bookmark: _Toc420053070][bookmark: _Toc420053221][bookmark: _Toc420053513][bookmark: _Toc420057377][bookmark: _Toc422304128][bookmark: _Toc422313234][bookmark: _Toc425522841][bookmark: _Toc425523011][bookmark: _Toc426706629][bookmark: _Toc426708478][bookmark: _Toc428878445][bookmark: _Toc434328392][bookmark: _Toc445302096][bookmark: _Toc445363206][bookmark: _Toc454267589][bookmark: _Toc483551721][bookmark: _Toc486230914][bookmark: _Toc486231313]Hệ số tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông ra vào dự án được trình bày trong Bảng sau:
[bookmark: _Toc516538824][bookmark: _Toc4503161][bookmark: _Toc16806340][bookmark: _Toc127202819]Bảng 3‑23. Hệ số tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông
	Loại phương tiện
	Bụi (kg/tấn)
	SO2 (kg/tấn)
	NOX (kg/tấn)
	CO (kg/tấn)
	THC (kg/tấn)

	Xe máy (> 50 cc)
	4
	1
	2,7
	730
	500

	Xe ô tô
	0,63
	1
	2,24
	13,41
	1,68


Dựa vào khối lượng nhiên liệu sử dụng, hệ số ô nhiễm như bảng trên, tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện này được trình bày trong Bảng sau:
[bookmark: _Toc400717373][bookmark: _Toc420049661][bookmark: _Toc420050182][bookmark: _Toc420050453][bookmark: _Toc420050647][bookmark: _Toc420052273][bookmark: _Toc420053071][bookmark: _Toc420053222][bookmark: _Toc420053514][bookmark: _Toc420057378][bookmark: _Toc422304129][bookmark: _Toc422313235][bookmark: _Toc425522842][bookmark: _Toc425523012][bookmark: _Toc426706630][bookmark: _Toc426708479][bookmark: _Toc428878446][bookmark: _Toc434328393][bookmark: _Toc445302097][bookmark: _Toc445363207][bookmark: _Toc454267590][bookmark: _Toc483551722][bookmark: _Toc486230915][bookmark: _Toc486231314][bookmark: _Toc516538825][bookmark: _Toc4442633][bookmark: _Toc4503162][bookmark: _Toc16806341][bookmark: _Toc127202820]Bảng 3‑24.  Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông và vận chuyển
	Loại phương tiện
	Bụi 
g/ngày
	SO2
g/ngày
	NOx
g/ngày
	CO
g/ngày
	THC g/ngày

	Xe máy 
(> 50 cc)
	35,6
	8,9
	24,03
	6.497
	4.450

	Ô tô
	1,51
	2,4
	5,4
	32,2
	4,0

	Tổng
	37,11
	11,3
	29,43
	6.529,2
	4.454,0

	
	Bụi 
mg/m.s
	SO2
mg/m.s
	NOx
mg/m.s
	CO
mg/m.s
	THC mg/m.s

	
	0,0036
	0,0011
	0,0028
	0,6242
	0,4257


[bookmark: _Toc400717374][bookmark: _Toc420049662][bookmark: _Toc420050183][bookmark: _Toc420050454][bookmark: _Toc420050648][bookmark: _Toc420052274][bookmark: _Toc420053072][bookmark: _Toc420053223][bookmark: _Toc420053515][bookmark: _Toc420057379][bookmark: _Toc422304130][bookmark: _Toc422313236][bookmark: _Toc425522843][bookmark: _Toc425523013][bookmark: _Toc426706631][bookmark: _Toc426708480][bookmark: _Toc428878447][bookmark: _Toc434328394][bookmark: _Toc445302098][bookmark: _Toc445363208][bookmark: _Toc454267591][bookmark: _Toc483551723][bookmark: _Toc486230916][bookmark: _Toc486231315][bookmark: _Toc516538826]Giai đoạn thi công hạ tầng, nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án như được tính toán trong Bảng sau:
[bookmark: _Toc4442634][bookmark: _Toc4503163][bookmark: _Toc16806342][bookmark: _Toc127202821]Bảng 3‑25.  Dự báo nồng độ chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển
	X (m)
	∂z
	Nồng độ ô nhiễm (μg/m3)

	
	
	Bụi
	SO2
	NOX
	CO
	THC

	5
	1,716
	0,661
	0,202
	0,526
	116,091
	79,183

	10
	2,846
	0,398
	0,122
	0,317
	69,991
	47,740

	20
	4,721
	0,240
	0,074
	0,191
	42,198
	28,782

	40
	7,830
	0,145
	0,044
	0,115
	25,441
	17,353

	50
	9,216
	0,123
	0,038
	0,098
	21,617
	14,745

	QCVN 05:2013/BTNMT (μg/m3), TB24h
	300
	350
	200
	30.000
	5.000


Theo như tính toán ở Bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm phát tán từ hoạt động của các phương tiện giao thông và phương tiện vận chuyển theo các khoảng cách 5m, 10m, 20m, 40m và 50m đều thấp hơn mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh. Hơn nữa, các phương tiện này không hoạt động đồng thời, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh sẽ thấp hơn so với tính toán ở trên nên hoạt động của các phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển ra vào dự án không ảnh hưởng môi trường không khí xung quanh. 
- Khí thải từ hoạt động nấu nướng
	Khí thải từ nhiên liệu sử dụng trong hoạt động nấu nướng cũng là một nguồn phát thải có thể gây ô nhiễm. Theo quy hoạch, số người tập trung tại dự án trong ngày cao điểm nhất lên đến 2.780 người. Toàn bộ dự án khi đun nấu sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu là gas và điện. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho nấu nướng sẽ phát sinh khí  NO2, CO2, CO,… và trong quá trình chế biến thức ăn sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). 
[bookmark: _Toc4424654][bookmark: _Toc4425130]Theo WHO thì mỗi ngày mỗi người sử dụng khoảng 0,25kg gas, với quy mô dân số 2780 người thì mỗi ngày tổng nhu cầu sử dụng gas cho hoạt động đun nấu khoảng 695kg/ngày.
	Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution” của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ta có hệ số ô nhiễm từ việc đốt nhiên liệu gas để nấu nướng, từ đó tính ra được tải lượng ô nhiễm được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc230595237][bookmark: _Toc16806343][bookmark: _Toc127202822]Bảng 3‑26. Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại Dự án
	Chất ô nhiễm
	CO
	NOx
	SO2
	Bụi
	VOC

	(*) Hệ số (kg/tấn)
	0,41
	2,05
	20.S
	0,061
	0,163

	Tải lượng (g/s)
	5,83. 10-4
	2,85. 10-3
	1,69.10-5
	8,82.10-5
	2,34.10-4


	Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 2013.
	Tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu là không lớn, nguồn ô nhiễm được phân tán trên diện tích rộng. Đồng thời, dự án phân chia khu vực nhà ở và lượng cây xanh hợp lý nên lượng hơi này sẽ được phát tán vào không khí. Nguồn ô nhiễm này chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nên hoạt động này cũng ít gây ảnh hưởng đến môi trường.
	- Mùi từ hệ thống thu gom nước thải, khu tập kết rác thải
Mùi hôi từ Nhà máy xử lý nước thải tập trung mà tại đó xảy ra quá trình phân huỷ kỵ khí. Quá trình phân huỷ hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi thối nhưng ở mức độ rất thấp.
- Các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi nhiều nhất như: Bể tách cát dầu mỡ; bể điều hòa; bể chứa bùn sinh học. Tác động mùi của NMXLNTTT đến khu đô thị và các khu dân cư xung quanh được chủ dự án khắc phục bằng biện pháp xử lý qua tháp khử mùi bằng hóa chất NaOH & NaOCl và trồng cây xanh xung quanh.
- Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân huỷ kỵ khí gồm: H2S, Mercaptane, CO2, CH4,… Trong đó, H2S và Mercaptane có mùi hôi thối chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.  
Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí nước thải được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc421883591][bookmark: _Toc430161870][bookmark: _Toc85201449][bookmark: _Toc87078029][bookmark: _Toc87091700][bookmark: _Toc127202823]Bảng 3‑27. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí
	TT
	Các hợp chất
	Công thức
	Mùi đặc trưng
	Ngưỡng phát hiện (ppm)

	1
	Allyl mercaptan
	CH2=CH-CH2-SH
	Mùi tỏi - cafe mạnh
	0,00005

	2
	Amyl mercaptan
	CH3-(CH2)3-CH2-SH
	Khó chịu, hôi thối
	0,0003

	3
	Benzyl mercaptan
	C6H5CH2-SH
	Khó chịu, mạnh
	0,00019

	4
	Crotyl mercaptan
	CH3-CH=CH-CH2-SH
	Hôi hám
	0,000029

	5
	Dimethyl sulffile
	CH3-S-CH3
	Thực vật thối rữa
	0,0001

	6
	Ethyl mercaptan
	CH3CH2-SH
	Bắp cải thối
	0,0019

	7
	Hydrogen sulffile
	H2S
	Trứng thối
	0,00047

	8
	Propyl mercaptan
	CH3-CH2-CH2-SH
	Khó chịu
	0,000075

	9
	Sulfua dioxide
	SO2
	Hăng, gây dị ứng
	0,009

	10
	Tert-bytul mercaptan
	(CH2)3C-SH
	Hối hám
	0,00008

	11
	Thiophennol
	C6H5SH
	Thối, mùi tỏi
	0,000062


Nguồn: 7th international conference on Environmenttal Science and Technology – Ermoupolis, Syros Island, Greece, Sep 2001
Ngoài ra, Nhà máy xử lý nước thải còn là nơi sinh ra sol khí sinh học có thể phát tán theo gió với vài chục mét. Trong sol khí, thường bắt gặp vi khuẩn, nấm mốc,… có thể là mầm bệnh hay là nguyên nhân gây ra những dị ứng qua đường hô hấp. Do vậy, sự hình thành và phát tán sol khí sinh học có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phạm vi khuôn viên của Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Các loại vi khuẩn thường gặp trong sol khí phát tán tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung là E.Coli, vi khuẩn gây bệnh đường ruột và các loại nấm mốc,…
[bookmark: _Toc21342972][bookmark: _Toc85201450][bookmark: _Toc87078030][bookmark: _Toc87091701][bookmark: _Toc127202824]Bảng 3‑28. Vi khuẩn có thể phân tán từ hệ thống xử lý nước thải
Đơn vị: Vi khuẩn/m3 khí
	Vị trí ngược hướng gió
	Khoảng cách (m)

	
	0
	50
	100
	>500

	Kết thúc hướng gió
	100-650
	50-200
	5-10
	-

	Bắt đầu của hướng gió
	100-650
	10-20
	-
	-


Nguồn: Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Khoa học và Công nghệ Môi trường Ermoupolis,
đảo Syros, Hy Lạp – Tháng 9 năm 2001
Nước thải sinh hoạt và nước mặt khu đô thị được xây dựng thiết kế riêng biệt. Mùi từ nước thải sinh hoạt có thể thoát ra từ các miệng thu nước mặt gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh vì vậy chủ dự án cần có các biện pháp xây dựng hợp lý để giảm thiểu các tác động của mùi này.
[bookmark: _Toc4424660][bookmark: _Toc4425136][bookmark: _Toc9781052][bookmark: _Toc10827648][bookmark: _Toc16806061]Bên cạnh đó, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Tại các thùng chứa rác có thể phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO,… các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, nếu chất thải rắn được lưu trữ trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho ruồi nhặng phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt có đặc trưng là độ ẩm cao, khi rác phân hủy sẽ làm phát sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.
* Đối tượng tác động: Là dân cư sinh sống trong Khu đô thị số 1
[bookmark: _Toc199712485][bookmark: _Toc199715780]3.2.2. Ô nhiễm môi trường nước
* Nguồn phát sinh
	Nguồn ô nhiễm nước chủ yếu trong quá trình hoạt động của dự án là:
- Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình: Loại nước thải này ô nhiễm chủ yếu bởi chất cặn bã, dầu mỡ (nhà bếp), các chất hữu cơ (nhà vệ sinh), các chất dinh dưỡng và vi sinh,… 
- Nước thải từ các công trình công cộng (UBND, nhà văn hóa, sân TDTT): Lượng nước thải dịch vụ này chủ yếu là nước thải sinh hoạt thải vào môi trường. 
- Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu dân cư.
* Thành phần và tải lượng phát sinh
1. Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt được chia thành các loại sau: 
- Nước thải từ phòng tắm, trong các nhà vệ sinh,
- Nước thải từ nhà cầu sau khi được lắng cặn tại bể tự hoại,
- Nước thải từ nhà bếp;
- Nước thải phát sinh từ nhà văn hóa.
[bookmark: _Toc127202825]Bảng 3‑29. Bảng tính toán lưu lượng nước thải
	STT
	Thành phần
	Tiêu chuẩn nước cấp (l/ngđ)
	Tiêu chuẩn thoát nước thải
(% nước cấp)
	Diện tích (m2)
	Số dân (học sinh)
	Lưu lượng trung bình (m3/ngđ)
	Lưu lượng max
(kmax=1,3) (m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt
	180
	100
	
	2780
	500,40
	650,52

	2
	Nước công cộng, dịch vụ
	2
	100
	27806,12
	
	55,61
	72,30

	3
	Nước nhà trẻ
	100
	100
	
	140
	14,00
	18,20

	4
	Tổng cộng
	
	
	
	
	570,01
	741,02


Nguồn: Căn cứ chỉ tiêu cấp nước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD và Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
Lượng nước thải phát sinh được ước tính dựa trên nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho khu nhà ở và khu công cộng, dự phòng rò rỉ là 741,2 m3/ng.đ. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp, do đó mỗi ngày khu dân cư thải ra ngoài môi trường khoảng 741,2 m3/ng.đ. Toàn bộ nước thải của dự án sẽ được xử lý qua bể tự hoại của từng hộ gia đình dẫn về HTXL nước thải công suất 750m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với K=1 sẽ đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực.
Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt (nước đen) giai đoạn khu dân cư đi vào hoạt động (chưa được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại) được ước tính tại Bảng 3.22.
	Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng các chất hữu cơ cao, dễ bị phân hủy sinh học, các chất dinh dưỡng (phosphat, nitơ), vi trùng, chất rắn và mùi.
[bookmark: _Toc303871241][bookmark: _Toc16806344][bookmark: _Toc127202826]Bảng 3‑30. Đặc trưng nước thải sinh hoạt (chưa xử lý)
	Thông số
	Tải lượng các chất ô nhiễm chưa xử lý ( mg/l)
	QCVN 14:2008/ BTNMT - Cột B 

	TSS
	421  871
	100

	COD
	432,6  612,98
	-

	BOD5
	270,4  324,3
	50

	Amoni
	2-24
	10

	N
	6-12
	-

	P
	0,4-0,8
	-

	Coliform
	106 -109 MNP/100 ml
	5000 MPN/100ml


Nguồn: Kỹ thuật xây dựng bể tự hoại cải tiến, NXB Xây dựng, 2009, PGS.TS Nguyễn Việt Anh.
Như bảng tính toán 3.23 trên cho thấy các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt khi chưa xử lý cao hơn rất nhiều lần so với giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Với đặc thù chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng (N, P...) nếu không được xử lý thì nước thải nhóm này có khả năng gây ô nhiễm không nhỏ đối với nguồn thuỷ vực tiếp nhận, tác động xấu tới nhu cầu sử dụng nước trong khu vực.
2. Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 
	* Tính toán lưu lượng nước mưa: Tính toán lưu lượng nước mưa dựa theo phương pháp cường độ giới hạn:
Q (l/s) = q x C x F
Trong đó: 	
Q: lưu lượng tính toán (l/s);
q: cường độ mưa (l/s.ha);
F: diện tích bề mặt lưu vực (ha), (trung bình đối với công trường F = 18,23 ha);
c: hệ số dòng chảy, (đối với KDC: c = 0,8 với P = 5);
Cường độ mưa xác định như sau:
q (l/s.ha) = A x (1+c x lgP)/(t+b)n
Trong đó :	
t: Thời gian mưa tối đa là 150-180 phút. Chọn t=180 phút
P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 2 năm
Hằng số khí hậu của Thái Nguyên: A = 7710; c = 0,52; b =28; n = 0,85
Lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất liên tục trong ngày được ước tính với toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án là:
Q (l/s) = C x F x A x (1+c x lgP)/(t+b)n
= 0,8 x 18,23 x 7710 x (1+0,52 x lg5)/(180+28)0,85
= 208,4 (l/s)
	Tính toán tải lượng chất ô nhiễm: 
	Theo đánh giá nhanh của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn qua khu đô thị như bảng sau:
[bookmark: _Toc16806345][bookmark: _Toc127202827]Bảng 3‑31. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa
	Thông số
	Khối lượng ( mg/l)
	Tải lượng (g/s)

	Tổng N 
	0,5  1,5
	5,05  15,14

	Tổng P
	0,004  0,03
	0,04  0,302

	TSS
	10  20
	100,92  210,84

	COD
	10  20
	100,92  210,84


[bookmark: _Toc278260320][bookmark: _Toc271850207]Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động ổn định có bản chất như trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng trong sạch hơn nhiều, vì toàn bộ bề mặt được thay thế bằng các công trình kiến trúc, sân bê tông và các khu vực trồng hoa, cây cảnh. Mặt khác, trong khu dân cư đã có đội ngũ nhân viên vệ sinh thu gom rác thải thường xuyên, mặt bằng sân bãi sạch sẽ nên có thể coi mức độ ô nhiễm bởi nước mưa chảy tràn là không đáng kể. Nước mưa sẽ được thoát theo hệ thống thoát nước riêng được thiết kế trong khu dân cư. 
* Đối tượng bị tác động
- Nguồn tiếp nhận nước thải khu vực là hệ thống kênh tiêu thoát nước chung trên địa bàn xã Huống Thượng nằm về phía Tây Nam dự án với mục đích tiêu thoát nước cho khu vực xung quanh của xã.
- Sức khỏe của cộng đồng dân cư trong và ngoài khu dân cư.
* Quy mô tác động
Tác động chủ yếu trong giai đoạn này là nước thải từ các hoạt động sinh hoạt. Nếu nước thải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận thì mức độ và phạm vi ảnh hưởng không đáng kể.
Nước thải của khu dân cư nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, làm thay đổi hệ sinh thái thủy vực, về lâu dài gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất, từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người thông qua sử dụng nước cấp.
Đối với nước thải sinh hoạt, cơ sở sử dụng hệ thống bể tự hoại nên đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt cột A, K=1) trước khi thải ra môi trường.
Tác động đến khả năng thoát nước mặt của khu vực:
Khi dự án chưa hình thành, hiện trạng khu đất là khu ruộng, địa hình tương đối thấp có khả năng tích nước cao. Khi khu đô thị hình thành, hầu như toàn bộ dự án đều được bê tông hóa nên hầu như không còn khả năng giữ nước, hệ số dòng chảy mặt là 0,8 – 0,9. Theo như tính toán ở trên thì tổng lượng nước mưa chảy tràn trên toàn khu vực Dự án là 208,4 (l/s), bao gồm nước mưa từ mái nhà, đường giao thông, bãi cỏ, nước từ khu dân cư xóm Bầu, xóm Cáy... Giả thiết lượng nước mưa liên tục trong vòng 2 ngày thì lượng nước mưa là 36.011 (m3/h) thì hệ thống thoát nước của khu đô thị không đáp ứng được dẫn đến gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của khu đô thị.  Ngoài ra, nước mưa chảy tràn còn cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Nước mưa chảy tràn có thể gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động khu dân cư của dự án, tuy nhiên chủ dự án đã thiết kế hệ thống cống rãnh có tính đến thoát nước mặt cho khu dân cư lân cận với độ dốc đảm bảo khả năng thoát nước theo các lưu vực về hệ thống cống thoát nước trên đường Bắc Nam – Huống Thượng và đường Huống Thượng – chùa Hang, vì vậy khả năng gây ngập úng khu vực dự án là không lớn.
Ngoài ra, nước mưa chảy tràn còn cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Nhìn chung, nước mưa ít gây ô nhiễm do hàng ngày đã thực hiện công tác vệ sinh tại các khu vực trong dự án. Tác động của nước mưa chảy tràn chỉ diễn ra theo mùa và theo thời gian có mưa, không kéo dài trong cả năm.
[bookmark: _Toc328453807][bookmark: _Toc362208519][bookmark: _Toc199712486][bookmark: _Toc199715781]3.2.3. Ô nhiễm do chất thải rắn
* Nguồn phát sinh:
- Chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động sinh hoạt của người dân sống trong khu đô thị.
- Chất thải rắn từ các hoạt động của công trình công cộng, dịch vụ
- Bùn dư từ bể tự hoại.
- Chất thải nguy hại như giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin hỏng...
* Tải lượng và thành phần
1. Chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ công cộng
Thành phần chất thải rắn phát sinh tại dự án rất đa dạng, chủ yếu từ các nguồn như: sinh hoạt, các công trình công cộng,...
- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, rau quả, thức ăn dư thừa…
- Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống
- Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh…
- Kim loại như vỏ hộp…
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính dựa trên số lượng người sinh sống, tập trung trong khu đô thị. Theo quy hoạch số lượng người dự kiến 2564 người thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 2.564 kg/ngày, định mức 1,0kg/người/ngày đêm được áp dụng với khu dân cư – đô thị loại II (Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng).
Lượng rác thải từ các công trình công cộng, trên tuyến đường giao thông rất khó xác định vì tùy vào từng thời điểm và lưu lượng người thì lượng rác phát sinh cũng khác nhau (phụ thuộc vào thói quen, mức độ văn minh, tốc độ phát triển của khu đô thị). Tuy nhiên, ước tính trung bình lượng rác này phát sinh khoảng 10% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, tức là khoảng 256,4 kg/ngày. 
Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ phát sinh từ khu dân cư khoảng 2.820,4 kg/ngày.đêm.
[bookmark: _Toc366177601]Loại chất thải này có thành phần chính gồm các chất hữu cơ (chiếm khoảng 70%), giấy vụn các loại, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng, đất, đá, lá cây, cỏ rác, bao nilon, cao su, chất dẻo, gỗ,… nếu không được thu gom xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng xấu tới môi trường sống, gây mất mỹ quan khu vực. Rác thải hữu cơ khi phân huỷ sinh ra mùi hôi; các loại rác hữu cơ làm ô nhiễm đất, rác thải sinh hoạt là môi trường sống và phát triển của các loài ruồi muỗi, chuột bọ và vi khuẩn gây bệnh.
[bookmark: _Toc516538821][bookmark: _Toc4503156][bookmark: _Toc16806346][bookmark: _Toc127202832]Bảng 3‑32. Thành phần rác thải phát sinh từ khu dân cư
	STT
	Thành phần
	Tỷ lệ
	Khối lượng (kg/ngày)

	1
	Rác hữu cơ
	70%
	308

	2
	Nhựa và chất dẻo
	3%
	13,2

	3
	Các chất khác
	10%
	44

	4
	Rác vô cơ
	17%
	74,8

	5
	Độ ẩm
	65-69%
	-

	6
	Tỷ trọng
	0,178 - 0,45 tấn/m3
	-


GS.TS Lâm Minh Triết - Kỹ thuật môi trường – NXB ĐH QG TP.Hồ Chí Minh năm 2006
- Chất thải rắn sinh hoạt nguy hại phát sinh từ các hộ gia đình trong khu đô thị chủ yếu gồm: bóng đèn huỳnh quang, pin thải, thuốc diệt các loài gây hại...
- Chất thải rắn sinh hoạt cồng kềnh: có kích thước lớn phát sinh từ các hộ gia đình trong khu đô thị, không thể thu gom cùng với chất thải rắn sinh hoạt thông thường.
2. Lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung
Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình, khu công cộng sẽ được đưa về HTXLNT tập trung công suất 750m3/ngày để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi dẫn ra nguồn tiếp nhận.
Lượng bùn thải được tính theo công thức: 
Mbùn = Q x ((CSSvào – CSSra) + kBOD x (CBODvào – CBODra))/1000 (kg)
Trong đó: Q – Lưu lượng nước thải (m3/ngày) = 750m3/ngày
Css – Nồng độ SS (mg/l), CSSvào = 500mg/l, CSSra = 30mg/l
CBOD – Nồng độ BOD (mg/l), CBODvào = 400mg/l, CBODra = 50mg/l
kBOD – Hệ số chuyển BOD thành bùn (0,3)
Thay vào công thức, ta có:
Mbùn = 750 x ((500 – 30) + 0,3 x (400 – 50))/1000 = 431,25 kg/ngày
Tổng lượng bùn phát sinh là 431,25 kg/ngày, tương đương 157,41 tấn/năm.
Khác với nước thải, tính chất của phân bùn tuỳ thuộc vào thời gian lưu trong bể tự hoại. Thời gian lưu trong bể càng lâu thì lượng chất hữu cơ càng giảm xuống.
Đây cũng được xem là chất thải không nguy hại, đơn vị sẽ thuê đơn vị chức năng đến hút bùn cặn và vận chuyển đi xử lý theo quy định.
3. Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh từ khu dân cư bao gồm: Giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng, dầu thải, pin thải,....có khối lượng cụ thể như sau:
+ Dầu thải, giẻ lau dính dầu: Tương tự như các giai đoạn trước, khi đi vào vận hành toàn bộ, tại khu dân cư hầu như không phát sinh dầu thải từ quá trình sữa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị cũng như các loại giẻ lau dính dầu.
Tuy nhiên, nguồn phát sinh dầu thải lớn nhất tại khu dân cư phải kể đến đó là dầu thải từ trạm biến áp. Dự án sử dụng 04 trạm biến áp có tổng công suất 4010kVA. Lượng dầu sử dụng cho các máy biến áp khoảng 2520 kg định kỳ 4 năm phải tiến hành thay dầu một lần. 
Lượng dầu thải này không phát sinh liên tục mà định kỳ sau khoảng 4 năm mới phát sinh vào thời kỳ thay dầu bảo dưỡng. 
Dầu thấm vào đất làm đất bị ô nhiễm dầu, dầu bịt kín các mao quản trong đất làm ảnh hưởng tới quá trình thấm, thoát nước. Dầu xâm nhập vào nguồn nước mặt sẽ gây ảnh hưởng rất rộng. Vết dầu loang trên mặt nước làm giảm khả năng trao đổi ôxi của nước, cản trở quá trình hô hấp của các loài động vật thủy sinh, giảm khả năng quang hợp của các loài thực vật thủy sinh.
+ Bóng đèn huỳnh quang hỏng: Tại các hộ dân và khu công cộng trong Dự án sử dụng các bóng đèn huỳnh quang để chiếu sáng. 
Tổng hợp các loại CTNH có khả năng phát sinh tại Dự án như sau:
[bookmark: _Toc4503158][bookmark: _Toc127202833]Bảng 3‑33. Các loại CTNH có khả năng phát sinh tại Dự án
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại 
(rắn/lỏng/bùn)
	Mã CTNH

	1
	Găng tay, giẻ lau dính chất thải nguy hại, dầu mỡ, từ quá trình bảo dưỡng, bảo trì công trình
	rắn 
	18 02 01

	2
	Bóng đèn huỳnh quang thải 
	rắn 
	16 01 06

	3
	Hộp mực in thải từ khu vực văn phòng
	rắn 
	08 02 04

	4
	Pin hỏng
	rắn
	19 06 05

	5
	Linh kiện điện tử hỏng
	rắn
	16 01 13


	Theo Quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 thì dự báo trong thành phần CTR sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình sẽ có khoảng 0,6% là lượng chất thải nguy hại. 
	Dựa trên cơ sở này để tính toán tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án như sau: 
2.820 kg/ngày × 0,6% = 16,90 kg/ngày.
	 Tổng lượng chất thải nguy hại khoảng 507,6 kg/tháng.
Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ khu dân cư sẽ được quản lý một cách chặt chẽ và có biện pháp thu gom, lưu chứa hợp lý.
* Đối tượng bị tác động
- Đối tượng bị tác động trực tiếp bởi nguồn thải này là môi trường đất khu vực dự án và xung quanh dự án.
- Môi trường nước mặt và nước dưới đất.
- Đối tượng bị tác động gián tiếp là hệ sinh thái, môi trường kinh tế xã hội.
- Sức khoẻ chính người dân trong khu đô thị và khu vực xung quanh.
* Quy mô tác động
- Phạm vi ảnh hưởng
+ Tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Ngoài ra, môi trường đất còn chịu tác động do các chất ô nhiễm trong không khí và nước thải. Các chất ô nhiễm trong không khí theo nước mưa cũng như các chất ô nhiễm trong nước thải ngấm vào đất làm thoái hoá và biến chất đất trồng. 
+ Các ảnh hưởng diễn ra chủ yếu trên diện tích dự án và xung quanh khu vực. 
- Mức độ tác động
+ Rác thải sinh hoạt và dịch vụ phát sinh từ khu dự án hàng ngày được thu gom, tập kết về khu chứa rác, sau đó hợp đồng vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh, do vậy vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt trong khu dân cư và xung quanh sẽ không xảy ra.
+ Các loại chất thải nguy hại sẽ được thu gom, lưu trữ theo đúng quy định, sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý, vì vậy các vấn đề phát sinh do chất thải nguy hại không đáng kể.
[bookmark: _Toc199712487][bookmark: _Toc199715782]3.2.4. Ô nhiễm tiếng ồn
	Hoạt động sinh hoạt của dự án phát sinh tiếng ồn ở mức rất thấp, hầu như không đáng kể. Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của Dự án bao gồm:
- Hoạt động của các phương tiện giao thông,... 
- Hoạt động kinh doanh của một số hộ gia đình, khu vực
Nhìn chung, các hoạt động sinh hoạt khu dân cư thường không phát sinh mức ồn cao. Mức ồn phát sinh cao từ hoạt động các phương tiện giao thông chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Trong quá trình lan truyền trong không khí, tiếng ồn sẽ tắt nhanh theo khoảng cách (theo hàm Logarit). Thông thường, chênh lệch mức ồn khi có các phương tiện giao thônh hoạt động và khi không có là 5-10 dBA. 
So sánh với mức ồn phát sinh từ các hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp thì mức ồn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, dịch vụ thương mại của người dân rất thấp, không đáng kể. 
[bookmark: _Toc199712488][bookmark: _Toc199715783]3.2.5. Tác động từ việc chăm sóc cây xanh 
Sau khi hạ tầng Khu đô thị số 1 hoàn thiện sẽ bàn giao mặt bằng cho các hộ dân và hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền địa phương quản lý. Hệ thống cây xanh nằm trong phạm vi khu dân cư sẽ do người dân sinh sống tự chăm sóc. Trong quá trình chăm sóc cây xanh có một số tác động đến môi trường xung quanh có thể xảy ra như sau:
- Ảnh hưởng đến nguồn nước mặt khu vực: Quá trình tưới nước cho cây dư thừa khả năng ngấm của đất làm chảy tràn và chảy xuống nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung. 
- Gây mất mỹ quan: khuôn viên cây xanh không được chăm sóc, đất rơi vãi trong quá trình tưới nước, động vật cào bới. 
Tuy nhiên loại cây xanh trồng trong khu dân cư là các cây bóng mát, có đặc điểm dễ sống, dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh, hoạt động chăm sóc cây không thường xuyên nên tác động này là không đáng kế.
[bookmark: _Toc199712489][bookmark: _Toc199715784]3.2.6. Tác động đến Kinh tế - xã hội.
* Tác động tích cực
Việc triển khai hoạt động của dự án đem lại các lợi ích kinh tế - xã hội như:
- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội xã Huống Thượng nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung, tạo ra một môi trường kinh doanh, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho địa phương, gián tiếp tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong vùng.
- Đem lại những lợi ích cho người dân địa phương và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội khu vực, tăng quỹ nhà ở cho khu vực, tăng nguồn thu cho ngân sách bằng tiền thuê đất.
- Đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc gia, tăng nguồn thuế trung ương và địa phương, góp phần vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất của tỉnh, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bàn giao cho huyện quản lý, khai thác, vận hành;
- Việc lựa chọn vị trí Khu đô thị số 1 có tác động tích cực lớn trong việc thu hút nhiều lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực.
* Tác động tiêu cực
Khả năng nảy sinh mâu thuẫn giữa những hộ gia đình với nhau. Những mâu thuẫn khi nảy sinh sẽ có tác động không nhỏ đối với ý thức người dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, đời sống văn minh và trật tự xã hội.
- Do sự gia tăng dân số sẽ dẫn đến sự gia tăng về lưu lượng xe cộ trong khu vực, gia tăng tải lượng ô nhiễm đối với môi trường nước, không khí, đất, ... Chính những điều này sẽ trở thành áp lực không nhỏ đối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực xung quanh dự án. 
Nhìn chung: Tác động tới môi trường giai đoạn này phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của các hộ dân. Vì vậy cần có các biện pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân trong giai đoạn này.
[bookmark: _Toc199712490][bookmark: _Toc199715785]3.2.7.  Đánh giá việc khớp nối hạ tầng dự án với hạ tầng xung quanh 
Việc hình thành Khu đô thị số 1 ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu về nhà đất mà còn tạo ra kết nối hạ tầng dự án với khu vực xung quanh. Dự án hoạt động sẽ mang lại nhiều tiện ích xã hội cho người dân sống trong dự án và người dân khu vực lân cận. Hiện tại, hạ tầng cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc tại khu vực dự án thuận lợi sẽ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu cho hoạt động của dự án sau này. 
Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Thái Nguyên nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
[bookmark: _Toc25239626][bookmark: _Toc26003022][bookmark: _Toc199712491][bookmark: _Toc199715786]3.2.8. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành
a. Sự cố cháy nổ
- Trong các công trình: Sự cố cháy nổ, chập điện liên quan đến việc sử dụng khí  đốt (khí gas), chập điện tại các hộ dân, nhà văn hóa.
- Ngoài công trình: Sự có chập điện dẫn đến cháy nổ tại các trạm biến áp, đường dây tải điện từ trạm đến các công trình, hệ thống cấp điện chiếu sáng.
Các thiệt hại và ảnh hưởng nếu xảy ra hỏa hoạn như như sau: 
[bookmark: _Toc25835824][bookmark: _Toc67802604]- Thiệt hại tới sinh mạng con người: Con người là tài sản quý giá nhất, vì thế thiệt hại sinh mạng con người sẽ dẫn đến rất nhiều các tác động về mọi mặt kinh tế, xã hội thậm chí chính trị. Việc ngăn ngừa thiệt hại về người có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc.
- Thiệt hại về của cải: Không có vụ cháy nào không gây thiệt hại về tài sản.  Khi công trình bị cháy, nhẹ nhất là phải sửa chữa lại, nặng thì phải làm lại từ đầu. Do đó tốn kém nhìn thấy được trước hết là phí tổn cho công tác sửa chữa, xây dựng. Thứ hai, đó là tổn thất về tài sản của người ở trong công trình, gồm đồ dùng, các tài sản công cộng như mạng đường điện thoại, điện lưới, các hệ đường cấp nước, thoát nước, các khu vực vui chơi giải trí công cộng,... 
[bookmark: _Toc25835826][bookmark: _Toc67802606]- Ảnh hưởng tới môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi, ảnh hưởng gián tiếp là nước thải do công tác chữa cháy. Nước thải mang theo các hoá chất do quá trình cháy, hoá chất lưu giữ trong công trình, ngoài ra còn mang theo tro bụi, đất cát. Nước được chảy tràn xuống kênh mương gây ô nhiễm nguồn các nguồn nước. Trường hợp như thế này được gọi là ô nhiễm sự cố. Các ảnh hưởng này có thể ngắn hạn. Đó là ô nhiễm do khói bụi của đám cháy, sự bẩn thỉu, đổ nát của công trình. Sau khi dọn dẹp xong là tạm ổn nhưng ảnh hưởng của nước thải gây ra có thể sẽ lâu dài, nếu đám cháy lớn và lượng nước tiêu thụ nhiều. Do vậy cần có các biện pháp đề phòng, ngăn giữ nước do cứu hoả thải ra.
Vì vậy, Dự án nếu không có phương án PCCC hoàn chỉnh cùng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn, đủ khả năng đối phó với những tình huống xấu, thì nguy cơ cháy sẽ luôn thường trực và có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào.
b. Sự cố về bão lụt, sấm sét
Trong mùa mưa bão, công trình không thể tránh khỏi những tác động do nước mưa, sấm sét gây chập điện, gây cháy, sụt lún, nứt vỡ các công trình,…. Do vậy, chủ Dự án sẽ có những biện pháp hạn chế và khắc phục những tác động xấu đến các công trình của dự án. Các giải pháp phòng ngừa sẽ được đề xuất tại mục 3.2.2 của báo cáo.
c. Sự cố do trạm biến thế của dự án
Trạm biến thế dùng để thay đổi hiệu điện thế từ trạm cung cấp đến các trạm tiêu thụ, qua các trạm tiêu thụ hiệu điện thế sẽ được giảm đến một mức nhất định phù hợp với nhu cầu dùng điện tại nơi đó và tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Vì vậy khi trạm biến thế nếu có sự cố rất nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng và những người dân xung quanh trạm biến thế.
- Gây cháy nổ tại trạm biến thế.
- Gây cháy nổ đường dây điện.
- Phát sinh từ trường xung quanh trạm
d. Sự cố sụt lún công trình
Các công trình nhà ở trong khu dân cư cũng có thể bị sụt lún, nứt vỡ công trình do việc thi công công trình chưa đảm bảo chất lượng về kết cấu dẫn đến làm giảm tuổi thọ công trình. Khi xảy ra sự cố sẽ gây thiệt hại về người và của cũng như các hậu quả về môi trường do sự cố gây ra.
e. Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải
Các sự cố xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải có thể kể đến là:
- Sự cố Nhà máy xử lý nước thải bị hỏng hóc, không vận hành được nguyên nhân do các thiết bị không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ;
- Sự cố vỡ đường ống dẫn nước thải do tác động thời tiết làm cho đường ống dẫn bị giòn, mỏng có thể gây vỡ, hoặc do sự cố vận nặng rơi xuống đường ống;
- Sự cố rò rỉ bể nguyên nhân do trong quá trình xây dựng đáy bể, thành bể chưa được tram kỹ hoặc do sự cố sụt lún gây gẫy, nứt thành bể;
- Sự cố hệ thống xử lý không đạt tiêu chuẩn thiết kế, hệ thống bị quá tải.
Các sự cố này khi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, sức khỏe của công nhân vận hành hệ thống. Trong trường hợp không được khắc phục kịp thời sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường đất, môi trường nước tiếp nhận nước thải.
* Phạm vi tác động:
- Đường ống thu gom và thoát nước thải bị rò rỉ dẫn tới toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải vào môi trường với nồng độ chưa đạt giới hạn tiêu chuẩn cho phép gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Khi xảy ra sự cố sẽ không thu gom hết toàn bộ nước thải của dự án, gây hiện tượngnước thải chảy tràn trên bề mặt, tạo mùi hôi, các chất ô nhiễm trong nước thải gây ra các tác động tiêu cực lớn đối với môi trường đất, không khí, nước và sức khỏe cộng đồng hoặc làm cho lưu lượng nước thải tăng vọt do nước mưa chảy tràn vào hệ thống thu gom nước thải.
- Khi HTXLNT gặp sự cố không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả khiến cho nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn xả thẳng ra hệ thống thoát nước là kênh tiêu thoát nước phía Tây Nam và dẫn về sông Cầu làm ô nhiễm trực tiếp nguồn tiếp nhận và tác động gián tiếp đến chất lượng sông Cầu.
- Khi xả ra sự cố về bùn, trong trường hợp nhân viên vận hành không kịp phát hiện sẽ dẫn đến tình trạng hư hỏng toàn bộ bùn hoạt tính làm mất thời gian nuôi cấy lại bùn hoạt tính và ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý của hệ thống.
- Việc chảy tràn hóa chất xử lý nước thải gây lãng phí chi phí cho doanh nghiệp và có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân vận hành và môi trường đất, không khí, nước mặt của khu vực.
- Đặc biệt trong nước thải của dự án trong giai đoạn hoạt động có chứa dầu mỡ do vậy nếu HTXLNT gặp sự có có thể xảy ra hiện tượng dầu loang gây ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận là kênh tiêu thoát nước phía Tây Nam.
* Đối tượng chịu tác động: kênh tiêu thoát nước phía Tây Nam.
[bookmark: _Toc199712492][bookmark: _Toc199715787]
KẾT LUẬN

Việc triển khai xây dựng và vận hành dự án “Dự án Xây dựng Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên” có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cảnh quan trên toàn khu vực Dự án và hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ với quy hoạch kiến trúc của tỉnh Thái Nguyên và khu vực.
Tuy nhiên, ngoài những lợi ích kinh tế - xã hội mà Dự án mang lại, việc thực hiện Dự án này cũng sẽ gây những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực như:
- Ô nhiễm không khí do bụi, ồn do các hoạt động xây dựng của Dự án;
- Gia tăng lượng bùn đất thải, các loại chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng và chất thải nguy hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của các hộ dân xung quanh khu vực Dự án;
- Gia tăng ô nhiễm do nước thải từ khu vực lán trại công nhân trong quá trình xây dựng;
- Ảnh hưởng tạm thời đến khả năng tiêu thoát nước cho khu vực trong giai đoạn xây dựng;
Các tác động tiêu cực của Dự án chủ yếu trong giai đoạn hoàn thiện san lấp mặt bằng và thi công xây dựng, giai đoạn hoạt động: Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải..., thay đổi hệ sinh thái khu vực. 
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